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Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo 
Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân 
số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân 
số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Tiếp theo các kết quả chính của Tổng điều tra dân số và nhà ở được công bố ngày 19/12/2019, 
Tổng cục Thống kê thực hiện phân tích chuyên sâu về mức sinh tại Việt Nam. Đây là một trong 
những chủ đề đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, quản lý, nhà lập chính sách và 
xã hội nhằm cung cấp những thông tin quan trọng về thực trạng mức sinh và những khuyến nghị 
chính sách phù hợp đáp ứng những thay đổi nhân khẩu học và xã hội cho phát triển bền vững.

 Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động tới mức sinh tại Việt Nam” được xây dựng, 
sử dụng số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc Tổng điều tra dân số 
và nhà ở trước đây, phân tích sâu hơn thực trạng và những thay đổi về mức sinh ở Việt Nam trong 
hơn 30 năm qua, sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng miền và nhóm dân số khác nhau. 

 Kết quả phân tích của chuyên khảo tiếp tục khẳng định mức sinh ổn định trong hơn thập kỷ qua 
ở cấp quốc gia nhưng có sự khác biệt giữa các vùng miền, địa phương và các nhóm dân số khác 
nhau. Bên cạnh đó, chuyên khảo cũng đã phân tích mức sinh của phụ nữ trong độ tuổi từ 10-19  là 
nhóm dân số trẻ, dễ có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe khi mang thai và sinh con sớm. Dựa trên 
kết quả nghiên cứu, chuyên khảo đã đề xuất các khuyến nghị chính sách liên quan đến mức sinh và 
các vấn đề có liên quan khác tại Việt Nam trong thời gian tới.

 Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động tới mức sinh tại Việt Nam” do Tổng cục 
Thống kê chủ trì, phối hợp với các chuyên gia trong nước biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ 
Dân số Liên hợp quốc. Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quỹ Dân số 
Liên hợp quốc trong thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nói chung và biên soạn ấn 
phẩm này nói riêng; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các cán bộ của Văn phòng Quỹ Dân số Liên 
hợp quốc tại Việt Nam, và Văn phòng UNFPA khu vực châu Á Thái  Bình Dương về những đóng góp 
quý báu trong quá trình biên soạn và hoàn thiện ấn phẩm này.

Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc, người sử dụng thông tin ấn phẩm “Thực 
trạng và các yếu tố tác động tới mức sinh tại Việt Nam”.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

LỜI NÓI ĐẦU
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BẢN ĐỒ TỔNG TỶ SUẤT SINH NĂM 2019

TÓM TẮT

Mức sinh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng quy mô và cơ cấu dân số tại một 
quốc gia. Mức sinh vừa là yếu tố tác động, vừa là yếu tố phản ánh mức độ phát triển kinh tế - xã hội 
của một quốc gia. Do đó, các chỉ tiêu liên quan đến mức sinh luôn thu hút sự quan tâm của các nhà 
lập chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu.

Để cung cấp thông tin toàn diện các bằng chứng mới về thay đổi mức sinh, sự khác biệt giữa các 
vùng miền, nhóm dân số và các yếu tố tác động tới mức sinh ở Việt Nam, chuyên khảo về mức sinh 
được xây dựng trên cơ sở phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết gọn là Tổng điều tra) 
năm 2019 và số liệu các cuộc Tổng điều tra năm: 1989, 1999, 2009. Kết quả cho thấy:

•    Trong vòng 30 năm qua, mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa (từ mức sinh TFR là 3,80 
con/phụ nữ vào năm 1989 xuống còn 2,09 con/phụ nữ vào năm 2019) góp phần làm giảm tốc 
độ tăng dân số trong thời gian qua. Kết quả này tiếp tục khẳng định, Việt Nam đã thực hiện 
thành công chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình và đã đạt được mục tiêu giảm sinh 
(với tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi chuyển từ nhóm cao nhất là 20-24 tuổi sang nhóm 25-29 
tuổi). Hiện nay, mức sinh tại Việt Nam đã tiệm cận mức sinh thay thế trong thập kỷ qua nhưng 
có sự khác biệt giữa các vùng miền, địa phương và các nhóm dân số khác nhau. 

•     Hiện nay, mức sinh của khu vực nông thôn cao hơn mức sinh thay thế và cao hơn mức sinh của 
khu vực thành thị (TFR tương ứng là 2,26 con/phụ nữ và 1,83 con/phụ nữ). Từ năm 1989 đến 
năm 2009, mức sinh của khu vực thành thị và nông thôn đều giảm; tuy nhiên, trong giai đoạn 
2009-2019, mức  sinh đang có xu hướng tăng nhẹ ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.

•    Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là các vùng có mức sinh cao nhất hiện nay 
(tương ứng mỗi vùng TFR là 2,43 con/phụ nữ), trong đó Tây Nguyên là vùng có mức sinh giảm 
nhiều nhất trong vòng hai thập kỷ qua. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai 
vùng có mức sinh thấp nhất cả nước và thấp hơn mức sinh thay thế (TFR tương ứng là 1,56 
con/phụ nữ và 1,80 con/phụ nữ). 

•    Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, mức sinh của tỉnh Hà Tĩnh là cao nhất (TFR là 2,83 
con/phụ nữ) và cao hơn gấp hai lần so với địa phương có mức sinh thấp nhất là thành phố Hồ 
Chí Minh (TFR là 1,39 con/phụ nữ). Trong vòng 10 năm qua, 29 tỉnh có mức sinh giảm và có 
tới 33 tỉnh có mức sinh tăng.

•    Trong số các dân tộc có quy mô dân số trên 1 triệu người, dân tộc Mông có mức sinh cao nhất, 
mặc dù đây là dân tộc có mức sinh giảm nhiều nhất trong vòng 30 năm qua (TFR từ 9,30 con/
phụ nữ năm 1989 xuống còn 4,96 con/phụ nữ năm 2009 và 3,59 con/phụ nữ năm 2019).  Bên 
cạnh đó, một số dân tộc có quy mô dân số từ 1 triệu người trở lên cũng có mức sinh giảm 
trong vòng 30 năm qua như dân tộc: Kinh, Tày, Thái, Khmer, Mường. Hiện nay, chênh lệch về 
mức sinh giữa các nhóm dân tộc đang có xu hướng thu hẹp dần. 

•    Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, các nhóm phụ nữ có đặc điểm khác nhau có mức 
sinh khác nhau: 
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 (i)    Sinh con ngoài hôn nhân khá ít, phụ nữ chưa từng kết hôn có mức sinh thấp (năm 2019: 
TFR: 0,07 con/phụ nữ). Mức sinh của phụ nữ chưa từng kết hôn giảm trong 10 năm qua, 
đặc biệt ở những vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Trung du và miền núi 
phía Bắc và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

 (ii)    Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi của phụ nữ nhóm tuổi từ 10-19 năm 2019 là 11 con/1000 
phụ nữ.

 (iii)    Phụ nữ di cư trong vòng 5 năm qua có mức sinh thấp hơn phụ nữ không di cư (tương 
ứng là 1,54 con/phụ nữ so với 2,13 con/phụ nữ); 

 (iv)    Phụ nữ có trình độ học vấn cao thì mức sinh thấp hơn so với phụ nữ không có hoặc có 
trình độ học vấn thấp hơn; 

 (v)    Phụ nữ sống trong các hộ nghèo nhất có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế và cao 
nhất trong 5 nhóm mức sống (TFR 2,40 con/phụ nữ). Phụ nữ sống trong các hộ giàu 
nhất có mức sinh thấp nhất (TFR 2,00 con/phụ nữ).

Ngoài ra, kết quả tính toán từ số liệu Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, trong bối cảnh mất cân 
bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam hiện nay, mức sinh thay thế TFR (đạt được khi mỗi thế hệ  các 
bà mẹ sinh ra đủ số con gái  để thay thế họ) của toàn quốc  là 2,16 con/phụ nữ; cao hơn so với mức 
sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ như thường thấy ở các nước không có mất cân bằng giới tính khi 
sinh (với tỷ số giới tính khi sinh trong khoảng 105-106 bé trai/100 bé gái). Có 26 tỉnh có mức sinh 
thấp hơn mức sinh thay thế, 35 tỉnh có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế. 

Một số khuyến nghị đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích, bao gồm: 

(1)    Tiếp tục đẩy mạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, và thúc đẩy bình đẳng giới tại 
các địa phương trên cả nước nhằm đảm bảo các cơ hội tiếp cận của nữ giới, bình đẳng với 
nam giới, trong giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, việc làm, 
tăng thu nhập góp phần nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đây 
cũng là giải pháp trực tiếp góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 
ở Việt Nam. 

 (2)    Tăng cường thực hiện các chính sách về giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe 
tình dục, cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số nói riêng nhằm tạo động lực, nâng cao trình độ và mức sống của phụ nữ và trẻ em 
gái tại vùng miền núi và khu vực Tây Nguyên giúp ngăn chặn có hiệu quả hơn tình trạng 
tảo hôn và sinh con sớm. Đây là mục tiêu kép nhằm vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống của 
người dân vừa thực hiện công bằng xã hội, xóa bớt khoảng cách phát triển giữa các dân tộc 
và các vùng, miền.

(3)    Di cư và đô thị hóa là một trong những động lực của phát triển kinh tế. Phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ di cư đến các khu vực kinh tế phát triển nhằm tìm kiếm cơ hội nâng cao trình độ, 
tăng thu nhập đang là xu hướng hiện nay.  Vì thế, cần tăng cường thực hiện xây dựng những 
chính sách hỗ trợ người di cư bao gồm cả phụ nữ di cư như tạo cơ hội tiếp cận với nhà ở, giáo 
dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục để họ có thể thực hiện các lựa chọn 
sinh sản của mình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.                

 (4)    Tiếp tục đẩy mạnh các chính sách đầu tư vào trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, 
bao gồm cả trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
sức khỏe tình dục. Đẩy mạnh các chính sách tăng cường tiếp cận tới  giáo dục, sức khỏe 

sinh sản và tình dục, và bình đẳng  hơn trong việc làm, thu nhập, cũng như đưa ra những 
lựa chọn linh hoạt về sức khỏe sinh sản phù hợp với các  nguyên tắc của Chương trình hành 
động tại Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển.       

(5)    Cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn thông tin thống kê dân số nói chung và về mức sinh 
nói riêng nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng. Thông tin 
về mức sinh và các thông tin khác có liên quan cần được thu thập, tổng hợp với số liệu nhất 
quán, minh bạch, khách quan và được chia sẻ rộng rãi cho quá trình xây dựng, phản biện và 
hoàn thiện chính sách. Đặc biệt, việc phối hợp giữa các cơ quan thuộc Chính phủ trong kết 
nối các nguồn dữ liệu điều tra và dữ liệu hành chính phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê 
nhanh, hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực. Bên cạnh đó, cần thực hiện các nghiên cứu chuyên 
sâu về hiện tượng mức sinh thấp ở một số địa phương để cung cấp thông tin kịp thời phục 
vụ xây dựng các chính sách phù hợp.
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1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Mức sinh là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ tăng dân số, quy mô 

dân số cũng như cơ cấu dân số tại một quốc gia. Mức sinh vừa là yếu tố tác động, vừa là yếu tố phản 
ánh mức độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Mức sinh cao hơn nhiều so với mức chết sẽ 
dẫn đến quy mô dân số tăng nhanh, gây áp lực đến hệ thống an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng cũng 
như vấn đề môi trường sinh thái; mức sinh quá thấp sẽ đẩy nhanh quá trình già hóa dân số gây ra 
thiếu hụt lực lượng lao động. Do đó, các chỉ tiêu liên quan đến mức sinh luôn thu hút sự quan tâm 
của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu. 

Theo báo cáo “Chính sách dân số toàn cầu năm 2015” của Liên hợp quốc công bố năm 2017, 
trong số 201 quốc gia trên thế giới, 83 quốc gia có mức sinh thấp hoặc dưới mức sinh thay thế1; 96 
quốc gia có mức sinh trong khoảng từ 2,1 đến 5,0 con/phụ nữ; 22 quốc gia có mức sinh cao từ 5,0 
con/phụ nữ trở lên. Trong số các quốc gia có mức sinh cao, 20 quốc gia thuộc Châu Phi và 2 quốc 
gia ở Châu Á. Thông thường, những nước có mức sinh cao hoặc trung bình có xu hướng áp dụng 
chính sách giảm sinh; năm 2015, có 42% quốc gia trên thế giới đã áp dụng các chính sách giảm mức 
sinh. Tất cả các quốc gia có mức sinh cao và 64% các quốc gia có mức sinh trung bình áp dụng chính 
sách giảm sinh. Ngược lại, các nước có mức sinh thấp hoặc dưới mức sinh thay thế có xu hướng xây 
dựng chính sách nhằm tăng mức sinh; năm 2015, 28% quốc gia áp dụng chính sách tăng mức sinh, 
trong đó 62% các quốc gia này có mức sinh dưới mức sinh thay thế2. 

Hiện nay, mức sinh trên toàn cầu đang có xu hướng giảm, tuy nhiên một số quốc gia vẫn duy trì 
mức sinh cao. Mức sinh toàn cầu đã giảm từ 3,2 con/phụ nữ vào năm 1990 xuống còn 2,5 con/phụ 
nữ năm 2019. Theo phương án dự báo trung bình của Liên hợp quốc, mức sinh toàn cầu sẽ đạt 2,2 
con/phụ nữ năm 2050 và 1,9 con/phụ nữ năm 21003.

Qua hơn ba thập kỷ, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và chính sách dân số kế hoạch hóa gia 
đình, mức sinh của Việt Nam đã giảm và tiệm cận tới mức sinh thay thế trong hơn một thập kỷ qua. 
Những thay đổi về mức sinh, mức chết và di cư đã tác động đến biến động dân số của Việt Nam. 
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra năm 2019), dân số 
của Việt Nam là 96,2 triệu người, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 
10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai 
đoạn 2009 - 2019 là 1,14%/năm với tổng tỷ suất sinh là 2,09 con/phụ nữ. So với kết quả Tổng điều 
tra dân số và nhà ở năm 1989, mức sinh hiện nay của Việt Nam đã giảm đáng kể từ 3,80 con/phụ 
nữ vào năm 1989 xuống còn 2,09 con/phụ nữ vào năm 2019. Đây là kết quả của nỗ lực thực hiện 
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do Việt Nam thực hiện từ năm 1961 đến nay theo văn 
bản đầu tiên, Quyết định số 216-CP ngày 26/12/1961 của Chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn 
nhằm hướng đến mục tiêu giảm mức sinh đẻ để kiểm soát tốc độ tăng dân số ở miền Bắc. Tiếp theo 

1.    Mức sinh thay thế là mức sinh mà một đoàn hệ phụ nữ trung bình có vừa đủ số con gái để “thay thế” họ trong quá 
trình tái sinh sản dân số; tương ứng với Tổng tỷ suất sinh (TFR) là 2,10 con/phụ nữ. Ở Việt Nam, TFR cao hơn một chút 
do mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.   UN (Liên hợp quốc), 2018. World Population Policies 2015. Economic and Social Affairs, New York.
3.   UN (Liên hợp quốc), 2020. World Fertility and Family Planning 2020. Economic and Social Affairs, New York.

4.    Nghị quyết số 04-NQ/HNTW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị lần thứ IV khóa 
VII ngày 14/1/1993 về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; 

  Quyết định số 147/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/12/2000 về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt 
Nam giai đoạn 2001-2010; 

  Nghị quyết số 47-NĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/3/2005 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế 
hoạch hóa gia đình;

 Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 1/4/2009 về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW;
  Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 09/1/2003 về dân số;
  Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 27/12/2008 về sửa đổi điều 10 của Pháp 

lệnh dân số; 
  Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2010 ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận 44-KL/TW của Bộ Chính trị; 
  Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư ngày 04/1/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế 

hoạch hóa gia đình; 
  Nghị quyết số 21/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình 

hình mới; 
  Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/4/2020 về Phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh 

phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030;
  Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/11/2019 về phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam 

đến năm 2030.
5. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là những phụ nữ từ 15-49 tuổi.

Quyết định số 216-CP ngày 26/12/1961, các văn bản mang tính toàn diện và hệ thống hơn về các 
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đã được ban hành và thực hiện4. Trong đó, Nghị quyết 
số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 tại Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam khóa VII về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đã tổng kết “cuộc vận động về 
kế hoạch hoá gia đình, từng bước huy động các lực lượng xã hội tham gia, tranh thủ được sự giúp 
đỡ về vật chất và kinh nghiệm của quốc tế, đã giảm con số trung bình của một phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ5 từ trên 6 con (vào những năm 60) xuống khoảng 4 con hiện nay” và nêu rõ mục tiêu 
“Mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con, để tới năm 2015 bình quân trong toàn xã hội mỗi gia đình 
(mỗi cặp vợ chồng) có 2 con, tiến tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21. Tập trung mọi nỗ lực 
nhằm tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong thập kỷ 90 này”.  

Với những thành tựu trong công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, cùng với yêu cầu đặt ra 
cho công tác dân số trong tình hình mới, ngày 04/1/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đưa ra Kết 
luận số 119-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, 
trong đó xác định rõ về việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ dân số và kế hoạch hóa gia đình 
sang dân số và phát triển. Kết luận này là sự chuyển hướng có tính bước ngoặt về định hướng chính 
sách dân số của Đảng ta trong tình hình hiện nay. Từ năm 2017, chính sách dân số của Việt Nam 
chuyển trọng tâm từ dân số và kế hoạch hóa gia đình sang vấn đề dân số và phát triển theo Nghị 
quyết số 21 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Mặc dù mức sinh (TFR) của cả nước hiện nay đã ổn định ở mức sinh thay thế, tuy nhiên, vẫn còn 
sự khác biệt rất lớn về mức sinh giữa các vùng, các tỉnh và các nhóm dân số.  Những thay đổi về mức 
sinh và các vấn đề dân số nổi cộm khác như mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số diễn ra 
với tốc độ quá nhanh, đòi hỏi phải có các chính sách điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể kịp thời nhằm 
bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước từ công tác dân số.       

Để cung cấp thông tin toàn diện, các bằng chứng mới về thay đổi mức sinh ở Việt Nam phục vụ 
cho việc xây dựng chính sách có liên quan đến dân số nói chung và chính sách về điều chỉnh mức 
sinh nói riêng, cũng như chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giai đoạn 2021-
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2030, Tổng điều tra năm 2019 đã thu thập thông tin phản ánh các khía cạnh khác nhau về mức sinh 
ở Việt Nam. Đặc biệt, Tổng điều tra năm 2019 đã mở rộng khai thác thông tin liên quan đến sinh đẻ 
của nhóm tuổi chưa thành niên, cụ thể là nhóm tuổi từ 10-14, và các thông tin khác để tính toán 
một số chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs). 

Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh tại Việt Nam” chủ yếu sử dụng kết 
quả của Tổng điều tra năm 2019 để phân tích cắt ngang thực trạng về mức sinh hiện tại ở Việt Nam 
tại các vùng kinh tế- xã hội với những nhóm dân số khác nhau; đồng thời sử dụng kết quả của các 
cuộc Tổng điều tra dân số năm: 1989, 1999 và 2009 để so sánh với mức sinh hiện nay (năm 2019).

1.2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN SỐ LIỆU
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

    Đánh giá mức sinh hiện nay tại Việt Nam (năm 2019), xu hướng mức sinh giai đoạn 1989-2019 
và sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng kinh tế- xã hội cũng như giữa các nhóm dân số khác 
nhau nhằm cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết phục vụ đánh giá phát triển dân số, thay đổi 
cơ cấu dân số trong mối quan hệ tổng thể với phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an sinh 
xã hội. Bên cạnh đó, phân tích về mức sinh của nhóm dân số nữ từ 10-19 tuổi nhằm góp phần 
cung cấp thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá thực hiện mục tiêu VSDGs về “Bảo đảm cuộc 
sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi”.

    Dựa trên kết quả phân tích về mức sinh, đề xuất một số khuyến nghị liên quan đến dân số và 
phát triển và các chính sách khác có liên quan, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống và sức khỏe 
nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

1.2.2. Nội dung nghiên cứu
Căn cứ vào mục đích nghiên cứu, chuyên khảo này sẽ tập trung vào một số nội dung chính sau:

    Ước lượng tỷ suất sinh thô (CBR) toàn quốc, tổng tỷ suất sinh (TFR) và tỷ suất sinh đặc trưng 
theo tuổi (ASFR) theo các vùng kinh tế - xã hội, địa phương và các nhóm dân số giai đoạn 
1989-2019 dựa trên kết quả của bốn cuộc Tổng điều tra tại Việt Nam. 

    Phân tích tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR) đối với nhóm dân số nữ từ 10-19 tuổi. 

    Ước lượng TFR tương ứng với mức sinh thay thế khi NRR bằng 1. 

1.2.3. Nguồn số liệu 
Báo cáo chuyên khảo được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu của bốn cuộc Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 1989, 1999, 2009 và năm 2019. 

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chuyên khảo “Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh tại Việt Nam” sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu sau:

(1)    Phương pháp tổng thuật: nghiên cứu và tổng thuật các tài liệu liên quan đến các chính sách 
về mức sinh và đánh giá thực trạng về mức sinh tại Việt Nam.

(2)    Phương pháp thống kê mô tả: ước lượng, biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan đến mức 
sinh theo các phân tổ và các năm. Phương pháp này được sử dụng để mô tả thực trạng và 
mối quan hệ giữa mức sinh với các đặc điểm về nhân khẩu học, đặc điểm dân số cũng như 
phân tổ số liệu chi tiết. Các hình thức mô tả số liệu là dưới dạng bảng số liệu, bản đồ, biểu 
đồ, đồ thị.

Ước lượng TFR được tính toán bằng kỹ thuật ước lượng gián tiếp thông qua mô hình Trussell P/F 
của kỹ thuật Brass P/F Ratio (còn gọi là phương pháp tỷ số P/F)6 với giả thiết số con đã sinh trong 
12 tháng trước thời điểm điều tra của phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 có thể được khai báo thấp hơn 
thực tế. Giả thiết này được đưa ra khi các nghiên cứu về việc khai báo số con sinh ra của phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ, từ 15-49 tuổi, (ngay cả với mẫu quy mô lớn của Tổng điều tra) thường bị khai 
sót, đặc biệt thường xảy ra đối với các trường hợp trẻ đã chết hoặc không còn sống cùng mẹ.

1.4. MỘT SỐ KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO
Mức sinh của phụ nữ trong chuyên khảo này đề cập đến tình hình sinh của phụ nữ trong độ tuổi 

sinh đẻ. Một số khái niệm liên quan đến mức sinh gồm: 

(1)    Tỷ suất sinh thô (CBR) biểu thị số trẻ em sinh ra sống trong thời kỳ nghiên cứu, thường là 12 
tháng trước thời điểm điều tra, tính bình quân trên 1000 người dân có đến thời điểm điều 
tra. Gọi là “thô” vì tỷ suất này tính trên toàn bộ dân số (tức là bao gồm cả những người có khả 
năng và không có khả năng sinh con).

(2)    Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (ASFR) cho biết bình quân cứ 1000 phụ nữ trong một độ 
tuổi (hoặc một nhóm tuổi) nhất định có bao nhiêu trẻ sinh sống7 trong thời kỳ nghiên cứu, 
thường là 12 tháng trước thời điểm điều tra. 

ASFR là công cụ thích hợp để nghiên cứu mô hình sinh của dân số và so sánh xu hướng sinh của 
dân số ở các độ tuổi và nhóm tuổi khác nhau, nhưng nó lại quá chi tiết nên rất khó sử dụng để so 
sánh mức sinh tổng quát của toàn bộ dân số. Để đo lường mức sinh tổng quát, các nhà nhân khẩu 
học đã kết nối các tỷ suất sinh đặc trưng theo từng độ tuổi, nhóm tuổi riêng biệt thành một chỉ số 
tổng hợp gọi là TFR.

(3)    TFR là số con đã sinh ra sống bình quân của một người phụ nữ trong suốt thời kỳ sinh đẻ (15-
49 tuổi), nếu người phụ nữ đó trong suốt thời kỳ sinh đẻ trải qua ASFR như quan sát được 
trong thời kỳ nghiên cứu, thường là 12 tháng trước thời điểm điều tra.

Mặc dù TFR là chỉ tiêu tổng hợp của mức sinh nhưng chưa đủ để xác định được khả năng tái 
sinh sản (sinh thay thế) của dân số vì TFR cho biết số con trung bình (cả con trai và con gái) mà 
một người phụ nữ có thể có, trong khi chỉ có nhóm con của phụ nữ là con gái mới thực sự thay thế 
những người mẹ của họ làm nhiệm vụ sinh con trong tương lai. Vì vậy, chỉ tiêu NRR được sử dụng 
để đánh giá khả năng sinh thay thế của dân số8.   

(4)    Tỷ suất tái sinh tinh (NRR) là số con gái sinh sống bình quân của một người phụ nữ trong suốt 
cả cuộc đời, nếu người phụ nữ đó trong suốt thời kỳ sinh đẻ tuân theo ASFR và tỷ suất chết 
đặc trưng theo tuổi của một năm nhất định (thường được tính trong 12 tháng trước thời 
điểm điều tra). NRR cho biết khả năng tái sinh sản của dân số.

6.  Liên Hợp Quốc, 1983, Cẩm nang số 10: Các kỹ thuật gián tiếp về ước lượng nhân khẩu học. Nhà Xuất bản Khoa học 
Kỹ thuật, Hà Nội 1996, bản dịch tiếng Việt.

7.  Trẻ em sinh ra sống hoặc có biểu hiện của sự sống (có ít nhất một trong các biểu hiện còn sống, như: khóc, thở, tim 
còn đập, cuống nhau rung động,... không kể chết lưu (tức là chết trong bụng mẹ). 

8. Population Reference Bureau. Population handbook. 5th Edition. Chương 3. Trang 17.

NRR  = x    ∑ASFRx     x    5Lx/l0 
Số con gái đã sinh

Tổng số con đã sinh
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Trong đó: 5Lx/l0 là hệ số sống của phụ nữ từ khi sinh đến độ tuổi x theo bảng sống.

Nếu NRR = 1: mỗi thế  hệ các bà mẹ có đủ số con gái để có thể thay thế họ -  được xác định là 
mức sinh thay thế.

Nếu NRR > 1: số con gái do những người mẹ sinh ra vượt quá số cần thiết để thay thế chính họ 
thực hiện nhiệm vụ tái sinh sản dân số trong tương lai.

Nếu NRR < 1: số con gái do những người mẹ sinh ra không đủ để thay thế chính họ thực hiện 
nhiệm vụ tái sinh sản dân số trong tương lai9.

(5) Về mặt lý thuyết, khi một tập hợp dân số có tỷ số giới tính khi sinh (SRB) ở mức cân bằng sinh 
học (khoảng 105 đến 106 bé trai/100 bé gái) và NRR=1 thì mức sinh thay thế của dân số đó là 2,1 
con/phụ nữ. Tuy nhiên, tại các quốc gia có SRB cao như Việt Nam, TFR tương ứng mức sinh thay thế 
sẽ cao hơn mức 2,1 con/phụ nữ. Do vậy, đối với những quốc gia có SRB nằm ngoài mức cân bằng 
sinh học, cần tính toán TFR tương ứng mức sinh thay thế dựa trên việc điều chỉnh NRR=1. Chi tiết 
về các bước tính TFR tương ứng mức sinh thay thế với NRR=1 được trình bày chi tiết tại Phụ lục 1.

(6) SRB được xác định bằng số bé trai trên 100 bé gái được sinh ra trong thời kỳ nghiên cứu, 
thường là 12 tháng trước thời điểm điều tra.

(7) Số con đã từng sinh (CEB) là tổng số con trung bình được sinh sống của phụ nữ trong một độ 
tuổi hoặc một nhóm tuổi nghiên cứu. Đối với một phụ nữ cụ thể, số con đã từng sinh thể hiện lịch 
sử sinh sản của họ đến thời điểm điều tra.

(8) Người di cư: trong khuôn khổ báo cáo này, một người được coi là người di cư nếu nơi thực tế 
thường trú hiện nay và nơi thực tế thường trú 5 năm trước thời điểm điều tra không cùng một đơn 
vị hành chính cấp tỉnh. 

(9) Mức sống ngũ phân vị: 

Tổng điều tra năm 2019 thu thập thông tin về chất lượng nhà ở, tiện nghi và trang thiết bị sinh 
hoạt của mỗi người dân nhằm đánh giá điều kiện ở và sinh hoạt của dân cư. Thông tin này được 
sử dụng trong các mô hình phân tích tương quan đa biến để xây dựng một chỉ số tổng hợp nhằm 
đánh giá mức độ giàu nghèo của các hộ dân cư, còn gọi là mức sống dân cư theo ngũ phân vị, chỉ số 
này tiếng Anh là Wealth Index. Theo đó, tổng số hộ dân cư trên toàn quốc được chia thành 5 nhóm 
với tỷ lệ số hộ mỗi nhóm xấp xỉ nhau và bằng khoảng 20% tổng dân số với mức độ về điều kiện ở 
và sinh hoạt khác nhau, gồm: nhóm 20% dân số giàu nhất (có điều kiện ở và sinh hoạt tốt nhất); 
nhóm 20% dân số giàu (có điều kiện ở và sinh hoạt tương đối tốt); nhóm 20% dân số có mức sống 
trung bình (có điều kiện ở và sinh hoạt ở mức trung bình); nhóm 20% dân số nghèo (có điều kiện ở 
và sinh hoạt kém) và nhóm 20% dân số nghèo nhất (có điều kiện ở và sinh hoạt kém nhất). Những 
người sống trong cùng một hộ sẽ có cùng một giá trị về mức độ giàu nghèo của hộ đó. Như vậy, 
năm nhóm mức sống bao gồm: nghèo nhất, nghèo, trung bình, giàu và giàu nhất.

Các biến được sử dụng để xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá mức sống theo ngũ phân vị trong 
Tổng điều tra năm 2019 bao gồm: 

Tình trạng hộ có hay không có nhà ở;

Tình trạng hộ ở chung nhà với các hộ khác;

Số phòng ngủ riêng biệt của hộ;

Diện tích nhà ở bình quân đầu người;

9. John R, Weeks, Population - An Introduction to Concepts and Issues, 7th edition, chương 5, trang 187. 

Vật liệu chính làm mái, tường bao che, cột chịu lực của căn nhà;

Thời gian đưa vào sử dụng nhà;

Loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà hộ dùng để thắp sáng;

Loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà hộ dùng để nấu ăn;

Nguồn nước ăn uống chính của hộ;

Loại hố xí hộ sử dụng;

Các loại thiết bị sinh hoạt mà hộ có: Tivi, đài, máy vi tính, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, bình tắm 
nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ, mô tô/xe gắn máy/xe đạp điện/xe máy điện, xe đạp, xuồng/ghe, ô tô.

1.5. MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA BÁO CÁO
Một số hạn chế của báo cáo gồm: 

Thứ nhất, do các chỉ tiêu về mức độ sinh không được tính toán trực tiếp từ dữ liệu vi mô của điều 
tra mẫu của Tổng điều tra (tương ứng với 9% tổng số hộ dân cư) mà được ước lượng gián tiếp từ các 
mô hình nhân khẩu học nên không thể tính được sai số mẫu và khoảng tin cậy.

Thứ hai, các kỹ thuật ước lượng gián tiếp luôn yêu cầu một số giả thiết, ví dụ như mức sinh không 
đổi, tính đầy đủ của số liệu gốc,… Vì vậy, kết quả ước lượng có thể bị chệch nếu các giả thiết không 
thỏa mãn. Hơn nữa, kỹ thuật ước lượng gián tiếp dùng để tính toán mức sinh dựa trên cơ sở giả định 
số con đã sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra của những người phụ nữ trong độ tuổi từ 15-
49 có thể được khai báo thấp hơn thực tế. Sự khai báo thấp này xảy ra nhiều hơn đối với những đứa 
con đã chết hoặc đã rời xa cha mẹ, đặc biệt khi cha, mẹ đã lớn tuổi.  Vì vậy, nếu giả thiết trên không 
thỏa mãn thì các ước lượng về mức sinh có thể bị chệch. Đây không chỉ là hạn chế của chuyên khảo 
này mà còn là hạn chế của phương pháp ước lượng gián tiếp đối với các chỉ tiêu về mức sinh, mức 
chết dựa trên kết quả điều tra mẫu. 
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG MỨC SINH
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2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHỤ NỮ TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ
Trong 10 năm qua, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15-49 tuổi) của Việt Nam đã giảm nhẹ, 

từ 57,3% trong tổng số phụ nữ năm 2009 xuống còn 51,6% năm 2019. Tỷ lệ này trong năm 2019 ở 
khu vực thành thị là 55,2% và của nông thôn là 49,6%. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của Trung 
du và miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhiều nhất trong giai đoạn 2009-2019, 
tại mỗi vùng giảm 7 điểm phần trăm. Năm 2019, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung thấp nhất (48,9%) và tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của Đông Nam 
Bộ cao nhất (chiếm 59,6%). 

Kết quả của hai cuộc Tổng điều tra gần nhất cho thấy, trong số 7 dân tộc có quy mô dân số lớn 
nhất cả nước (quy mô dân số từ  1 triệu trở lên), dân tộc Mường có tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh 
đẻ giảm nhiều nhất (8,8 điểm phần trăm), tiếp đến là  dân tộc Tày (7,9 điểm phần trăm) và dân tộc 
Kinh (6,1 điểm phần trăm). Trong số 7 dân tộc này năm 2019, dân tộc Thái có tỷ lệ phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ cao nhất (54,7%), tiếp đến là dân tộc Khmer (53,2%). Đáng chú ý, dân tộc Mông có tỷ lệ 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 2019 thấp nhất mặc dù đã tăng so với năm 2009 (tăng từ 46,1% 
năm 2009 lên 47,6% năm 2019).

Năm 2019, 72.9% số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trình độ học vấn từ THCS trở lên. Tỷ lệ phụ 
nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trình độ từ THPT trở lên là 41,9% (tăng 16 điểm phần trăm với năm 
2009). Trình độ học vấn của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được nâng cao góp phần tác động trực 
tiếp tới kiến thức và hành vi sinh sản và qua đó có những tác động trực tiếp tới quyết định sinh con 
và mức sinh của dân số.

Kết quả Tổng điều tra 2019 cho thấy có hơn 1,2 triệu phụ nữ di cư trong độ tuổi sinh đẻ, chiếm 
1,3% tổng dân số cả nước và chiếm 5,0% số phụ nữ cùng độ tuổi. Hơn một nửa trong số phụ nữ di 
cư có liên quan đến việc làm như tìm việc; bắt đầu công việc mới (54,0%); ngoài ra còn bao gồm các 
lý do như kết hôn (17,5%); đi học (13,9%)….

Tại thời điểm 01/4/2019, phần lớn phụ nữ từ 15-49 tuổi hiện đang có chồng (69,4%), có 26,1% 
phụ nữ chưa từng kết hôn; số còn lại thuộc nhóm góa, ly hôn và ly thân.

Hình 2.1: Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 chia theo trình độ học vấn, 2009-2019

Đơn vị: %

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, 38,5%  phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sống trong các 
hộ nghèo hoặc nghèo nhất và 41,3% số phụ nữ từ 15-49 tuổi sống trong các hộ giàu hoặc giàu 
nhất. Phụ nữ từ 15-49 tuổi ở Trung du và miền núi phía Bắc chủ yếu sống trong các hộ nghèo hoặc 
nghèo nhất (61,1%), tiếp đến là Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, lần lượt chiếm 60,6% và 
57,3%; tỷ lệ này ở Đồng bằng sông Hồng là thấp nhất cả nước (15,0%). Đồng bằng sông Hồng và 
Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ phụ nữ sống trong các hộ có điều kiện sống tốt nhất cao nhất cả 
nước: tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi sống trong các hộ “Giàu” và “Giàu nhất” của hai vùng này lần lượt là 
69,4% và 49,8%.

2.2. XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG MỨC SINH
2.2.1. Tỷ suất sinh thô

CBR là một chỉ tiêu phổ biến trong nghiên cứu về mức sinh, đồng thời cũng là một chỉ tiêu 
quan trọng phản ánh gia tăng tự nhiên của dân số. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, CBR 
của Việt Nam năm 2019 là 16,3 trẻ sinh sống/1000 dân. CBR của khu vực nông thôn là 16,3 trẻ 
sinh sống/1000 dân, cao hơn 0,1 điểm phần nghìn so với CBR của khu vực thành thị (16,2 trẻ sinh 
sống/1000 dân). 

CBR của toàn quốc và khu vực nông thôn có xu hướng giảm dần từ năm 1999 đến năm 2019. Tuy 
nhiên, tại khu vực thành thị, CBR năm 2009 tăng lên so với năm 1999 và đến năm 2019 có cùng xu 
hướng giảm như xu hướng chung của cả nước và khu vực nông thôn. Trong 20 năm qua, CBR của 
khu vực nông thôn giảm 4,9 điểm phần nghìn, từ 21,2‰ năm 1999 xuống còn 16,3‰. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào việc giảm sinh là tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia, vùng miền. Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những 
bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ phát triển của cả nước nói 
chung và nông thôn nói riêng; cùng với đó là là mức giảm CBR trên phạm vi toàn quốc.

Biểu 2.1: Tỷ suất sinh thô theo khu vực thành thị, nông thôn, 1999-2019
Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 dân

Toàn quốc Thành thị Nông thôn

1999 19,9 15,9 21,2

2009 17,6 17,3 17,8

2019 16,3 16,2 16,3

CBR là chỉ tiêu được sử dụng chủ yếu để tính tỷ lệ gia tăng dân số hơn là để đánh giá sự thay đổi 
mức sinh như TFR vì CBR không chỉ chịu tác động bởi mức sinh mà còn bởi cơ cấu tuổi và giới tính 
của dân số. Hai nhóm dân số có mức sinh theo độ tuổi của phụ nữ như nhau, dân số nào có tỷ trọng 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao hơn, dân số đó sẽ có CBR lớn hơn. Vì thế, khi so sánh CBR của hai 
hoặc nhiều nhóm dân số khác nhau, hoặc cùng một nhóm dân số nhưng tại các thời điểm xa nhau, 
phải loại bỏ tác động của sự khác biệt về cơ cấu theo độ tuổi của các dân số đó bằng cách sử dụng 
phương pháp chuẩn hoá. Điều kiện cần và đủ của phương pháp này là phải có số liệu về ASFR của 
các nhóm dân số cần so sánh và phải lựa chọn được một cơ cấu tuổi của một nhóm dân số nào đó 
làm chuẩn (CBR sẽ được chuẩn hóa theo cơ cấu tuổi của đoàn hệ dân số này). 
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Nội dung cơ bản của phương pháp chuẩn hóa CBR là lấy ASFR của mỗi nhóm dân số cần so sánh 
nhân với số phụ nữ theo nhóm tuổi tương ứng của “dân số chuẩn”, sau đó cộng lại, ta sẽ được tổng 
số sinh sống đã được chuẩn hóa (B*) của mỗi nhóm dân số cần so sánh. Chia tổng số sinh đã được 
chuẩn hoá (B*) cho tổng dân số chuẩn (P*), ta sẽ được CBR đã được chuẩn hoá (CBR*) của dân số 
nghiên cứu.

Kết quả chuẩn hoá CBR năm 2009 của cả nước theo cơ cấu tuổi của phụ nữ năm 2019 (lấy dân số 
năm 2019 làm chuẩn) cho thấy, sau khi loại bỏ sự thay đổi của cơ cấu tuổi thì CBR năm 2009 (15,9 trẻ 
sinh sống/1000 dân) thấp hơn 0,4 điểm phần nghìn so với CBR năm 2019 (16,3 trẻ sinh sống/1000 
dân). Điều này chứng tỏ, CBR năm 2009 và 2019 đã chuẩn hóa phù hợp với sự thay đổi TFR 10 năm 
qua (TFR năm 2009 là 2,03 con/phụ nữ thấp hơn TFR năm 2019 là 2,09 con/phụ nữ). 

CBR của khu vực thành thị và nông thôn năm 2019 được chuẩn hoá theo cơ cấu tuổi của phụ nữ 
từ 15-49 tuổi cả nước năm 2019 cho thấy, sau khi chuẩn hóa CBR của khu vực nông thôn cao hơn 
khu vực thành thị 2,7 điểm phần nghìn, tương ứng là 17,3 trẻ sinh sống/1000 dân và 14,6 trẻ sinh 
sống/1000 dân. Điều này một lần nữa khẳng định mức sinh của khu vực nông thôn luôn cao hơn 
khu vực thành thị.

2.2.2. Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi

Kết quả các cuộc Tổng điều tra cho thấy, ASFR của Việt Nam có xu hướng giảm trong ba thập kỷ 
qua. Quá trình giảm này có thể chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1989-1999, ASFR giảm ở hầu hết các 
nhóm tuổi, nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 25-44; điều này cho thấy số phụ nữ dừng sinh đẻ sau khi đã 
đạt được số con mong muốn đã tăng lên; trong giai đoạn 1999-2009, mức sinh tiếp tục giảm chủ 
yếu do mức sinh giảm ở nhóm phụ nữ trẻ hơn (nhóm 20-24 tuổi), đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 
Tuy nhiên, ở khu vực thành thị, mức sinh lại tăng ở nhóm phụ nữ từ 25 đến 39 tuổi, cho thấy có sự 
thay đổi về thời gian sinh con theo  hướng sinh muộn hơn. Trong giai đoạn 2009-2019, không có sự 
thay đổi đáng kể nào về mức sinh hoặc ASFR. Tuy nhiên, ASFR của nhóm tuổi 15-19 năm 2019 là 35 
trẻ trên 1000 phụ nữ , cao hơn so với 24 trẻ trên 1000 phụ nữ năm 2009. Mức tăng này chủ yếu là do 
tăng mức sinh của nhóm tuổi này ở  vùng Trung du và miền núi phía Bắc.                

ASFR tại các vùng kinh tế - xã hội cũng có xu hướng giống với xu hướng chung của cả nước, tức là, 
giảm chủ yếu ở độ tuổi từ 25-44 trong giai đoạn 1989-1999 và giảm chủ yếu ở nhóm tuổi từ 20-24 trong 
giai đoạn 1999-2019. Đông Nam Bộ vẫn luôn là vùng có ASFR thấp nhất cả nước ở hầu hết các nhóm tuổi. 

Mô hình sinh của Việt Nam đã chuyển từ  ASFR cao nhất ở nhóm từ 20-24 tuổi năm 1999 sang  
ASFR cao nhất ở nhóm từ 25-29 tuổi từ năm 2009 và duy trì đến nay. 

Mô hình sinh của khu vực thành thị với ASFR đạt đỉnh tại nhóm từ 25-29 tuổi từ 1989 đến nay; 
trong khi đó, mô hình sinh của khu vực nông thôn có sự thay đổi từ ASFR cao nhất ở nhóm 25-29 tuổi  
năm 1989 sang ASFR cao nhất ở nhóm từ 20-24 tuổi năm 1999 và tiếp tục duy trì mô hình này đến nay.

Mô hình sinh có sự khác biệt giữa các vùng kinh tế, xã hội. Năm 2019, các vùng Đồng bằng sông 
Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng với ASFR cao 
nhất ở nhóm 25-29 tuổi, trong khi các vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên với ASFR 
được quan sát cao nhất ở nhóm 20-24 tuổi.

Hình 2.2: Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi theo khu vực thành thị, nông thôn, 1989-2019

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ
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Hình 2.3: Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi các vùng kinh tế-xã hội, 1989-2019

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ

2.2.3. Tổng tỷ suất sinh 

Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế vào năm 200510 và duy trì mức sinh dao động quanh mức sinh 
thay thế cho đến nay. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, TFR của Việt Nam thấp hơn so với 
TFR trung bình của các nước Đông Nam Á, tương ứng là 2,09 con/phụ nữ so với 2,2 con/phụ nữ. TFR 
của Việt Nam chỉ cao hơn bốn nước trong khu vực Đông Nam Á là Bru-nây và Ma-lai-xi-a (1,9 con/
phụ nữ), Thái Lan (1,5 con/phụ nữ) và Xin-ga-po (1,1 con/phụ nữ)11.

2.2.3.1. Tổng tỷ suất sinh của toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn

Trong ba thập kỷ qua, TFR của Việt Nam đã giảm đáng kể, từ 3,80 con/phụ nữ năm 1989 xuống 
còn 2,09 con/phụ nữ năm 2019. Tương ứng, tại khu vực nông thôn, TFR giảm từ 4,26 con/phụ nữ 
xuống còn 2,26 con/phụ nữ; khu vực thành thị giảm từ 2,30 con/phụ nữ xuống 1,83 con/phụ nữ.

Tuy nhiên, trong 10 năm trở lại đây, TFR có xu hướng tăng nhẹ, khu vực nông thôn tăng từ 2,14 
con/phụ nữ năm 2009 lên 2,26 con/phụ nữ năm 2019; tương ứng, khu vực thành thị tăng từ 1,81 
con/phụ nữ lên 1,83 con/phụ nữ.  

Biểu 2.2: Tổng tỷ suất sinh, 1989-2019

Đơn vị: Số con/phụ nữ

Toàn quốc Thành thị Nông thôn

1989 3,80 2,30 4,26

1999 2,33 1,67     2,57

2009 2,03 1,81 2,14

2019 2,09 1,83 2,26

10.   Tổng cục Thống kê, Kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2005.
11.   Nguồn số liệu: Trang Web: https://www.prb.org/international/geography/southeast-asia.

2.2.3.2. Tổng tỷ suất sinh theo vùng kinh tế - xã hội

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng 
có TFR cao nhất cả nước, TFR của hai vùng này đều là 2,43 con/phụ nữ. Đông Nam Bộ có TFR thấp 
nhất nước với 1,56 con/phụ nữ. 

Kết quả các cuộc Tổng điều tra từ năm 1989 đến năm 2019 cho thấy, TFR của hầu hết các 
vùng trong cả nước đều có xu hướng giảm. Trong đó, Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc 
và Đồng bằng sông Cửu Long là ba vùng có TFR giảm rõ rệt nhất. Trong  đó, TFR của vùng Tây 
Nguyên đã giảm hơn một nửa trong vòng ba mươi năm qua, từ 5,97 con/phụ nữ năm 1989 xuống 
còn 2,43 con/phụ nữ năm 2019. Tuy vậy, đây vẫn là một trong hai vùng có mức sinh cao nhất cả 
nước năm 2019.

Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là hai vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển nhất 
cả nước, nhưng TFR của hai vùng này có xu hướng khác biệt nhau. TFR của vùng Đông Nam Bộ liên 
tục giảm trong 30 năm qua, từ 2,90 con/phụ nữ năm 1989 xuống 1,76 con/phụ nữ năm 1999, 1,69 
con/phụ nữ năm 2009 và chỉ còn 1,56 con/phụ nữ năm 2019. Trong khi đó, TFR của Đồng bằng 
sông Hồng chỉ giảm trong giai đoạn 1989-1999 (giảm từ từ 3,11 con/phụ nữ xuống còn 1,98 con/
phụ nữ) và có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 1999-2019 (từ mức 1,98 con/phụ nữ năm 1999 
lên 2,11 con/phụ nữ vào năm 2009 và 2,35 con/phụ nữ vào năm 2019) và mức sinh tăng chủ yếu ở 
nhóm 25-39 tuổi.

Trong vòng 10 năm qua, ba vùng có TFR tăng lên nhẹ là Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng 
bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Trong đó, Đồng bằng sông Hồng tăng 
cao nhất, từ 2,11 con/phụ nữ năm 2009 lên 2,35 con/phụ nữ năm 2019 (tăng 0,24 con/phụ nữ). 
Theo chiều ngược lại, ba vùng có TFR giảm so với năm 2009 là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng 
bằng sông Cửu Long. Mức sinh ở những vùng này giảm do giảm tỷ suất sinh đặc trưng của nhóm 
tuổi trẻ hơn (20-24). Trong đó, Tây Nguyên giảm nhiều nhất, từ 2,65 con/phụ nữ năm 2009 xuống 
còn 2,43 con/phụ nữ năm 2019 (giảm 0,22 con/phụ nữ). Năm 1989, mức sinh ở vùng Tây Nguyên  
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2.2.3.3. Tổng tỷ suất sinh theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mặc dù Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh ổn định dao động quanh mức sinh thay thế trong 
những năm gần đây nhưng vẫn còn sự chênh lệch đáng kể giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (viết gọn là tỉnh) trong cả nước. 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, 12 tỉnh có mức sinh cao (từ 2,5 con/phụ nữ trở lên), 29 tỉnh 
có mức sinh từ 2,1 đến dưới 2,5 con/phụ nữ và có 22 tỉnh có mức sinh dưới 2,1 con/phụ nữ. Tỉnh có 
TFR cao nhất là Hà Tĩnh (2,83 con/phụ nữ), tỉnh có TFR thấp nhất là thành phố Hồ Chí Minh (1,39 
con/phụ nữ).

Biểu 2.3: Tổng tỷ suất sinh của các tỉnh, 2019

Đơn vị: Số con/phụ nữ

12.   TCTK, Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tháng 12/2019.

rất cao,  việc giảm sinh ở vùng này có thể bắt đầu muộn hơn so với các vùng khác và việc giảm sinh 
vẫn tiếp tục cho đến nay. Mức sinh ở vùng này tiếp tục giảm ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm 
thanh thiếu niên.

Một số nguyên nhân dẫn đến biến động mức sinh của các vùng kinh tế - xã hội có thể là do di 
cư, văn hóa vùng miền, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng. Kết quả Tổng điều tra năm 
2019 cho thấy, người di cư chủ yếu là người trẻ tuổi (61,8% người di cư có độ tuổi từ 20-39) và là nữ 
giới (chiếm tới 55,5% người di cư). Độ tuổi phổ biến của người di cư là độ tuổi có mức sinh cao nhất 
lý giải một phần về mức sinh giảm tại một số vùng có tỷ suất xuất cư cao như Đồng bằng sông Cửu 
Long, Tây Nguyên. Đối với các vùng có tỷ suất xuất cư cao như Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, mức sinh vẫn còn ở mức cao là do còn ảnh hưởng 
bởi những yếu tố như văn hóa vùng miền, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và là những vùng tập 
trung đông người dân tộc thiểu số. Trung du và miền núi phía Bắc cùng với Tây Nguyên hay các dân 
tộc thiểu số có mô hình sinh sớm hơn so với dân số nói chung. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 
là vùng nào có tỷ suất nhập cư cao thì mức sinh sẽ tăng cao. Ví dụ, đối với Đông Nam Bộ, vùng có 
tỷ suất nhập cư cao nhất cả nước, mặc dù người nhập cư là những người trẻ và nằm trong độ tuổi 
phổ biến của việc kết hôn và sinh đẻ, tuy nhiên, mục đích di cư của những người này chủ yếu là để 
tìm việc làm, cải thiện cuộc sống của họ và gia đình (50,3% số người di cư đến vùng này là vì tìm 
việc hoặc bắt đầu công việc mới)12, đồng thời, đây cũng là vùng có trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội thuộc mức cao nhất cả nước. Chính điều đó đã làm chậm lại quá trình kết hôn, cũng như quyết 
định sinh con của các cặp vợ chồng dẫn tới việc mức sinh hạ thấp. 

Hình 2.4: Tổng tỷ suất sinh theo vùng kinh tế - xã hội, 1989-2019

Đơn vị: Số con/phụ nữ 

Các vùng thuộc khu vực miền Bắc (Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc 
Trung bộ và Duyên hải miền Trung) có xu hướng tăng mức sinh trong thập kỷ qua (từ năm 2009 đến 
nay), trong đó rõ rệt nhất là ở Đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó, các vùng thuộc khu vực miền 
Nam (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long) đều có xu hướng giảm sinh trong hai 
thập kỷ qua và thể hiện rất rõ ở cả ba vùng kinh tế - xã hội này.

TFR dưới 2,1 TFR từ 2,1 đến dưới 2,5 TFR từ 2,5 trở lên

TP. Hồ Chí Minh 1,39 Phú Yên 2,11 Tuyên Quang 2,51

Tây Ninh 1,53 Lạng Sơn 2,13 Bắc Ninh 2,53

Bình Dương 1,54 Quảng Ngãi 2,13 Thanh Hoá 2,54

Bạc Liêu 1,61 Thái Nguyên 2,14 Phú Thọ 2,57

Cần Thơ 1,66 Bắc Kạn 2,14 Lai Châu 2,68

Khánh Hoà 1,77 Bình Định 2,20 Đắk Nông 2,68

Đồng Tháp 1,78 Lâm Đồng 2,20 Điện Biên 2,72

Sóc Trăng 1,79 Hải Phòng 2,20 Kon Tum 2,74

Cà Mau 1,80 Quảng Ninh 2,24 Nam Định 2,74

Long An 1,80 Hà Nội 2,24 Yên Bái 2,74

Vĩnh Long 1,81 Bình Phước 2,27 Nghệ An 2,75

Tiền Giang 1,82 Quảng Nam 2,27 Hà Tĩnh 2,83

Hậu Giang 1,83 Bắc Giang 2,31

Kiên Giang 1,85 Thừa Thiên Huế 2,34

An Giang 1,85 Hoà Bình 2,34

Bến Tre 1,86 Đắk Lắk 2,37

Bà Rịa - Vũng Tàu 1,87 Vĩnh Phúc 2,39

Đà Nẵng 1,88 Hưng Yên 2,40

Đồng Nai 1,90 Cao Bằng 2,43

Bình Thuận 1,91 Quảng Bình 2,43

Trà Vinh 1,96 Thái Bình 2,43

Ninh Thuận 2,09 Sơn La 2,44

Lào Cai 2,44
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Trong vòng 10 năm qua, 29 tỉnh có TFR giảm, đây đều là các tỉnh có mức sinh cao vào năm 2009. 
Trong đó, Kon Tum có mức giảm nhiều nhất, giảm 0,71 con/phụ nữ, từ 3,45 con/phụ nữ năm 2009 
xuống còn 2,74 con/phụ nữ năm 2019. Trong số 29 tỉnh này, một số tỉnh có mức sinh rất cao năm 
2009 và đã giảm xuống trong năm 2019 là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều 
khó khăn như Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Gia Lai, Quảng Trị. 33 tỉnh có TFR tăng, trong đó Thanh 
Hóa là tỉnh có mức tăng cao nhất, tăng 0,65 con/phụ nữ (từ 1,89 con/phụ nữ năm 2009 lên 2,54 con/
phụ nữ năm 2019); hầu hết các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng có TFR tăng lên. Sóc Trăng là địa 
phương duy nhất trong cả nước có TFR không thay đổi qua hai cuộc Tổng điều tra năm 2009 và năm 
2019, duy trì ở mức 1,79 con/phụ nữ. 

Bản đồ về sự biến động tăng/giảm TFR qua hai cuộc Tổng điều tra năm 2009 và năm 2019 cho 
thấy, các tỉnh có TFR tăng chủ yếu thuộc Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh có mức sinh giảm thuộc 
Đông Nam Bộ.

TFR dưới 2,1 TFR từ 2,1 đến dưới 2,5 TFR từ 2,5 trở lên

Hà Nam 2,44

Quảng Trị 2,45

Ninh Bình 2,46

Hà Giang 2,47

Hải Dương 2,48

Gia Lai 2,49
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 2.2.3.4. Tổng tỷ suất sinh theo dân tộc 

Trong 54 dân tộc tại Việt Nam, 7 dân tộc có quy mô dân số trên 1 triệu người là: Kinh, Tày, Thái, 
Mường, Mông, Khmer, Nùng (trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số với 85,3% tổng dân số); 11 dân tộc 
có dân số dưới 5000 người, trong đó Ơ Đu là dân tộc có dân số thấp nhất (428 người).

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, dân tộc Mông có mức sinh cao nhất trong số các dân tộc 
có quy mô trên 1 triệu người với TFR là 3,59 con/phụ nữ; 3 dân tộc có mức sinh thấp nhất và dưới 
mức sinh thay thế gồm Khmer, Kinh và Tày (trong đó dân tộc Khmer có mức sinh thấp nhất với TFR 
là 1,82 con/phụ nữ).

Trong vòng 30 năm qua, mức sinh của một số dân tộc có quy mô dân số từ 1 triệu người trở lên 
như Kinh, Tày, Thái, Khmer, Mường và Mông đều có xu hướng giảm. Trong đó, dân tộc Mông có mức 
giảm sinh nhiều nhất, từ 9,30 con/phụ nữ năm 1989 xuống còn 4,96 con/phụ nữ năm 2009 và 3,59 
con/phụ nữ năm 2019. TFR của các dân tộc Kinh, Tày, Mường giảm trong giai đoạn 1989-2009 và có 
xu hướng tăng trở lại trong giai đoạn 2009-2019 (TFR các dân tộc Kinh, Tày, Mường lần lượt là 1,95; 
1,92; 1,89 con/phụ nữ năm 2009 và tăng lên 2,07; 2,08; 2,17 con/phụ nữ năm 2019). 

Hình 2.6: Tổng tỷ suất sinh của một số dân tộc có quy mô dân số trên một triệu người,                   
1989-201913 

Đơn vị: Con/phụ nữ

2.2.3.5. Tổng tỷ suất sinh theo tình trạng di cư

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, TFR của người di cư thấp hơn so với người không di cư, 
lần lượt là 1,54 con/phụ nữ và 2,13 con/phụ nữ. 

Trong ba thập kỷ qua, xu hướng biến động mức sinh của người di cư và không di cư là rất khác 
biệt. TFR của người di cư giảm liên tục, từ 4,13 con/phụ nữ năm 1989 xuống 2,01 con/phụ nữ năm 

13.   Trong Tổng điều tra các năm 1989, 1999 và 2009, dân số của dân tộc Nùng là dưới 1 triệu người.

2009 và chỉ còn 1,54 con/phụ nữ năm 2019. Trong khi đó, TFR của người không di cư chỉ giảm trong 
giai đoạn 1989-2009 (từ 3,79 con/phụ nữ năm 1989 xuống 2,05 con/phụ nữ năm 2009), sau đó có 
xu hướng tăng lên, đạt 2,13 con/phụ nữ năm 2019.  

So sánh khác biệt về mức sinh giữa người di cư và không di cư cho thấy, nếu như năm 1989, mức 
sinh của người di cư là cao hơn so với người không di cư (4,13 con/phụ nữ so với 3,79 con/phụ nữ) 
thì từ năm 1999 tới nay, mức sinh của người di cư đã thấp hơn đáng kể so với người không di cư. 
Đặc biệt, khoảng cách về mức sinh giữa người di cư và không di cư đang ngày càng mở rộng, từ 
0,09 con/phụ nữ năm 1999 lên 0,59 con/phụ nữ năm 2019. Thực trạng này có thể là do sự thay đổi 
trong xu hướng và tính chất di cư, từ di cư cả gia đình theo các chính sách, chương trình với mục 
đích phát triển kinh tế mới tại một số vùng sang di cư tự do, với lực lượng chủ yếu là người trẻ tuổi 
di cư tới các khu công nghiệp, khu đô thị, nơi có nhiều cơ hội việc làm và học tập khiến người phụ 
nữ có xu hướng trì hoãn việc sinh con.

Hình 2.7: Tổng tỷ suất sinh theo tình trạng di cư, 1989-2019

Đơn vị: Số con/phụ nữ

 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 chỉ ra rằng Đông Nam Bộ là vùng có sức hút rất lớn đối với người 
di cư, bao gồm cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ di cư đến Đông 
Nam Bộ cao nhất so với các vùng còn lại với 11,9%, đồng thời cũng là vùng có tỷ lệ phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ xuất cư thấp nhất cả nước. Với 68,0% phụ nữ từ 15-49 tuổi di cư đến Đông Nam Bộ vì lý 
do để tìm việc làm hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đây có thể là một trong những lý 
do khiến mức sinh tại vùng này thấp nhất cả nước khi mà việc tìm kiếm việc làm và tạo thu nhập là 
những ưu tiên của phụ nữ di cư.  

2.2.3.6. Tổng tỷ suất sinh của phụ nữ chưa từng kết hôn

Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, phụ nữ thường sinh con sau khi kết hôn, có 
rất ít phụ nữ sinh con khi chưa kết hôn. Kết quả từ các cuộc Tổng điều tra cho thấy, TFR của phụ nữ 
chưa từng kết hôn ở mức rất thấp và đang có xu hướng giảm dần, từ 0,34 con/phụ nữ năm 1989 
giảm xuống còn 0,11 con/phụ nữ năm 2009 và 0,07 con/phụ nữ năm 2019. 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, TFR của phụ nữ chưa từng kết hôn của khu vực nông 
thôn cao gấp hơn 2 lần so với khu vực thành thị, tương ứng là 0,11 con/phụ nữ và 0,05 con/phụ nữ. 
So với 10 năm trước, TFR của phụ nữ chưa từng kết hôn ở khu vực thành thị và nông thôn đều giảm: 
TFR của phụ nữ chưa từng kết hôn tại thành thị giảm từ 0,06 con/phụ nữ năm 2009 xuống còn 0,05 
con/phụ nữ năm 2019; khu vực nông thôn từ 0,15 con/phụ nữ năm 2009 xuống còn 0,11 con/phụ 
nữ năm 2019. 
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TFR của phụ nữ chưa từng kết hôn năm 2019 ở các vùng kinh tế - xã hội có khác biệt khá rõ: Tây 
Nguyên cao nhất với 0,19 con/phụ nữ và thấp nhất là Đông Nam Bộ với 0,04 con/phụ nữ. So với 
năm 2009, TFR của phụ nữ chưa từng kết hôn năm 2019 giảm ở ba vùng: Trung du và miền núi phía 
Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (trong đó, Trung du và miền 
núi phía Bắc giảm nhiều nhất, từ 0,28 con/phụ nữ xuống 0,18 con/phụ nữ); và tăng ở ba vùng: Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long (trong đó, Tây Nguyên tăng nhiều nhất, từ 0,11 
con/phụ nữ lên 0,19 con/phụ nữ). Xu hướng này trái ngược so với TFR chung của phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ: TFR chung của phụ nữ từ 15-49 tuổi tại Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng 
sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung tăng lên trong vòng 10 năm qua, trong khi TFR 
chung của phụ nữ từ 15-49 tuổi tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long giảm đi 
trong thập kỷ qua.  

Như vậy, TFR của phụ nữ chưa từng kết hôn đã giảm sau 10 năm chủ yếu là do giảm ở những 
vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Trung du và miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền Trung. Để hiểu rõ hơn về những biến động về mức sinh của nhóm phụ nữ chưa 
từng kết hôn còn cần có những nghiên cứu sâu hơn với bộ số liệu chi tiết hơn. 

Hình 2.8: Tổng tỷ suất sinh của phụ nữ chưa từng kết hôn

Đơn vị: Con/phụ nữ

 

Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cũng cho thấy, Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông 
Hồng và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có TFR chung tăng và TFR của phụ nữ chưa từng kết 
hôn giảm; Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có TFR chung giảm và TFR của 
phụ nữ chưa từng kết hôn tăng.

2.2.3.7. Tổng tỷ suất sinh theo trình độ học vấn  
Trong khuôn khổ chuyên khảo này, trình độ học vấn của phụ nữ từ 15-49 tuổi được chia thành 5 

nhóm như sau: (1) Dưới tiểu học; (2) Tiểu học; (3) Trung học cơ sở (THCS); (4) Trung học phổ thông 
(THPT); và (5) Trên THPT. 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, TFR của phụ nữ từ 15-49 tuổi có trình độ học vấn “Dưới 
tiểu học” cao nhất với 2,35 con/phụ nữ và thấp nhất là của nhóm bà mẹ có trình độ “Trên THPT” với 
1,98 con/phụ nữ. 

Trong vòng 30 năm qua, TFR của nhóm có trình độ học vấn thấp nhất là “Dưới tiểu học” và “Tiểu 
học” có xu hướng giảm rõ rệt. Trong đó, nhóm “Dưới tiểu học” giảm nhiều nhất từ 4,84 con/phụ nữ 
năm 1989 xuống còn 2,35 con/phụ nữ năm 2019; đây cũng là nhóm duy nhất có TFR giảm liên tục 
trong vòng ba thập kỷ qua. Tuy còn tồn tại sự khác biệt về TFR giữa các nhóm bà mẹ có trình độ học 
vấn khác nhau nhưng khoảng cách đã dần được thu hẹp. Chênh lệch giữa TFR của nhóm có trình 
độ học vấn cao nhất và thấp nhất năm 1989 là 2,66 con/phụ nữ; đến năm 2019 chênh lệch này chỉ 
còn là 0,37 con/phụ nữ.

Trong vòng 10 năm qua, TFR của hai nhóm trình độ học vấn thấp nhất “Dưới tiểu học “ và cao 
nhất “Trên THPT” có mức giảm trong khi các nhóm trình độ còn lại có mức sinh tăng nhẹ. Trong ba 
nhóm trình độ có mức TFR tăng, nhóm trình độ THCS tăng nhiều nhất, từ 2,05 con/phụ nữ năm 
2009 lên 2,21 con/phụ nữ năm 2019.  

Hình 2.9: Tổng tỷ suất sinh theo trình độ học vấn của người mẹ, 1989-2019

Đơn vị: Số con/phụ nữ

2.2.3.8. Tổng tỷ suất sinh theo mức sống 

  Mức sống của hộ dân cư nói chung và của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nói riêng được 
đánh giá thông qua một chỉ tiêu tổng hợp với 5 nhóm: Nghèo nhất; Nghèo; Trung bình; Giàu 
và Giàu nhất. 

Năm 2019, nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sống trong các hộ nghèo nhất có mức sinh 
cao nhất (TFR là 2,40 con/phụ nữ) trong khi phụ nữ thuộc các nhóm mức sống còn lại đều có 
mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế, trong đó nhóm giàu nhất có TFR thấp nhất (2,00 con/
phụ nữ).
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Trong 20 năm qua, mức sinh của các nhóm phụ nữ với điều kiện sống trung bình hoặc 
thấp hơn mức trung bình đều giảm, trong khi mức sinh của nhóm phụ nữ có điều kiện sống 
khá giả hơn có xu hướng tăng lên. Nhóm nghèo nhất có mức giảm nhiều nhất, giảm 1,18 con/
phụ nữ, từ 3,58 con/phụ nữ năm 1999 xuống còn 2,40 con/phụ nữ; trong khi nhóm giàu nhất 
có mức sinh tăng nhiều nhất, tăng 0,57 con/phụ nữ, từ 1,43 con/phụ nữ năm 1999 lên 2,00 
con/phụ nữ năm 2019.

So với năm 2009, mức sinh của hai nhóm nghèo và nghèo nhất tiếp tục giảm trong khi 
mức sinh của nhóm phụ nữ từ 15-49 tuổi sống trong các hộ có mức sống trung bình, giàu và 
giàu nhất đều tăng lên; mức sinh tương ứng năm 2009 của ba nhóm này là: 1,91; 1,82 và 1,97 
con/phụ nữ; năm 2019 là: 2,03; 2,07; 2,00 con/phụ nữ. Trong ba nhóm có mức sinh tăng so với 
10 năm trước, nhóm giàu có mức sinh tăng cao nhất, tăng 0,25 con/phụ nữ.

Hình 2.10: Tổng tỷ suất sinh theo mức sống, 1999-2019

Đơn vị: Số con/phụ nữ  

2.3. TỶ SUẤT TÁI SINH TINH VÀ MỨC SINH THAY THẾ 
2.3.1. Tỷ suất tái sinh tinh 

NRR cùng với SRB và mức chết được sử dụng để tính toán mức sinh thay thế của một quốc gia. Về 
mặt lý thuyết, khi một tập hợp dân số có SRB ở mức cân bằng sinh học (khoảng 105-106 bé trai/100 
bé gái) và NRR = 1 thì mức sinh thay thế của dân số đó là 2,1 con/phụ nữ. 

Thông thường, trong các nghiên cứu và báo cáo nhân khẩu học, thường sử dụng chỉ tiêu TFR = 
2,1 con/phụ nữ là mức sinh thay thế mà không xem xét đến các chỉ tiêu có liên quan là SRB, NRR và 
mức chết của dân số đó. 

Khi SRB có sự mất cân bằng nghiêm trọng như ở Việt Nam hiện nay thì việc nghiên cứu, đo lường 
lại mức sinh thay thế là rất cần thiết để tính toán lại mức sinh tương ứng mức sinh thay thế khi 

NRR=1 phục vụ xây dựng chính sách nhằm tận dụng tối đa động lực dân số hướng tới duy trì mục 
tiêu phát triển bền vững.

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã và đang xảy ra tại Việt Nam trong hơn một thập 
kỷ qua. Hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh được ghi nhận ở Việt Nam từ những năm 2004 
và tăng nhanh trong những năm sau đó, ghi nhận ở mức 110,5 bé trai/100 bé gái vào năm 2009 và 
111,5 bé trai /100 bé gái năm 2019, cao hơn mức sinh học tự nhiên là 105-106 bé trai/100 bé gái.

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, NRR của Việt Nam đạt 0,97 con gái/phụ nữ; NRR của khu 
vực thành thị là 0,85 con gái/phụ nữ và của khu vực nông thôn là 1,02 con gái/phụ nữ. Như vậy, khu 
vực thành thị đang xảy ra tình trạng thiếu hụt số bé gái để thay thế người mẹ của mình thực hiện 
nhiệm vụ tái sinh sản trong tương lai, trong khi tại khu vực nông thôn đã đảm bảo điều này.

Trong số 6 vùng kinh tế - xã hội, hai vùng có NRR nhỏ hơn 1 (Đông Nam Bộ là 0,73 con gái/phụ 
nữ và Đồng bằng sông Cửu Long là 0,86 con gái/phụ nữ), tức là số con gái sinh ra không đủ để thay 
thế chính người mẹ của họ thực hiện nhiệm vụ tái sinh sản dân số trong tương lai. Bốn vùng kinh 
tế - xã hội còn lại đều có NRR lớn hơn 1, tức là số con gái do những người phụ nữ sinh ra đủ để thay 
thế chính họ thực hiện nhiệm vụ tái sinh sản dân số trong tương lai. Đặc điểm chung của các vùng 
có NRR nhỏ hơn 1 là những nơi có mức sinh rất thấp, ngược lại, vùng có NRR lớn hơn 1 là những 
vùng có mức sinh cao (đều trên 2,3 con/phụ nữ).

Biểu 2.4: Tổng tỷ suất sinh và tỷ suất tái sinh tinh theo vùng kinh tế - xã hội

 
TFR                                             

(Số con/phụ nữ)
NRR                                             

(Số con gái/phụ nữ)

Toàn quốc 2,09 0,97

Thành thị 1,83 0,85

Nông thôn 2,26 1,02

Vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 2,43 1,10

Đồng bằng sông Hồng 2,35 1,07

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 2,32 1,08

Tây Nguyên 2,43 1,12

Đông Nam Bộ 1,56 0,73

Đồng bằng sông Cửu Long 1,80 0,86

 2.3.2. Tổng tỷ suất sinh tương ứng mức sinh thay thế khi NRR bằng 1

NRR năm 2019 của Việt Nam nhỏ hơn 1 (0,97 con gái/phụ nữ), SRB là 111,5 bé trai/ 100 bé gái. 
Như vậy, theo lý thuyết thì mức sinh thay thế của Việt Nam sẽ không phải là 2,1 con/phụ nữ mà 
phải ở mức để đảm bảo NRR=1. 

Kết quả tính toán từ dữ liệu của Tổng điều tra năm 2019 cho thấy,  TFR tương ứng với mức sinh 
thay thế để đảm bảo NRR=1 của Việt Nam là 2,16 con/phụ nữ. Như vậy, mức sinh của Việt Nam 
hiện nay (TFR = 2,09 con/phụ nữ) đã thấp hơn khá nhiều so với mức sinh thay thế. TFR khu vực 



42   /   Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh tại Việt Nam Thực trạng và các yếu tố tác động đến mức sinh tại Việt Nam  /   43

 
NRR 

(Số con gái/
phụ nữ)

SRB 
(Bé trai/100 

bé gái)

TFR 
(Số con/
phụ nữ)

TFR tương 
ứng mức 
sinh thay 

thế khi 
NRR=1 
(Số con/                
phụ nữ)

Chênh 
lệch TFR 

và TFR với 
NRR=1 
(Số con/                 
phụ nữ)

Toàn quốc 0,97 111,5 2,09 2,16 -0,07

Thành thị 0,85 110,8 1,83 2,16 -0,33

Nông thôn 1,02 111,8 2,26 2,16 0,10

Vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 1,10 114,2 2,43 2,23 0,20

Đồng bằng sông Hồng 1,07 111,5 2,35 2,15 0,20

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
miền Trung

1,08 109,4 2,32 2,14 0,18

Tây Nguyên 1,12 108,6 2,43 2,17 0,26

Đông Nam Bộ 0,73 111,0 1,56 2,14 -0,58

Đồng bằng sông Cửu Long 0,86 106,9 1,80 2,10 -0,30

So sánh TFR với TFR tương ứng mức sinh thay thế của 63 địa phương cho thấy: Bắc Giang là 
tỉnh có mức sinh tương ứng mức sinh thay thế với NRR=1 là cao nhất (2,33 con/phụ nữ) và mức 
sinh của tỉnh Bắc Giang hiện nay thấp hơn mức sinh thay thế (tổng tỷ suất sinh là 2,31 con/phụ 
nữ). Như vậy, kết quả tính toán mức sinh tương ứng mức sinh thay thế với NRR=1 của các tỉnh cho 
thấy, 26 tỉnh có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế, 35 tỉnh có mức sinh cao hơn mức sinh thay 
thế và 2 tỉnh bằng mức sinh thay thế (Lâm Đồng và Hải Phòng). 

STT Tỉnh/Thành phố
NRR 

(Số con gái/
phụ nữ)

SRB 
(Bé trai/100 

bé gái)

TFR 
(Số con/phụ 

nữ)

TFR tương 
ứng mức 
sinh thay 

thế khi 
NRR=1 
(Số con/             
phụ nữ)

1 Thành phố Hồ Chí Minh 0,643 114,1 1,39 2,17

2 Tây Ninh 0,734 106,2 1,53 2,09

3 Bình Dương 0,734 106,7 1,54 2,11

4 Bạc Liêu 0,757 109,1 1,61 2,14

5 Long An 0,810 119,8 1,80 2,21

6 Đồng Tháp 0,824 112,2 1,78 2,15

7 Khánh Hòa 0,824 111,0 1,77 2,14

8 Cần Thơ 0,825 99,7 1,66 2,02

9 Bà Rịa - Vũng Tàu 0,836 121,1 1,87 2,20

10 Sóc Trăng 0,838 109,9 1,79 2,13

11 Vĩnh Long 0,840 112,7 1,81 2,18

12 An Giang 0,851 113,2 1,85 2,17

13 Cà Mau 0,876 102,5 1,80 2,06

14 Bến Tre 0,878 109,7 1,86 2,11

15 Bình Thuận 0,887 112,0 1,91 2,14

16 Hậu Giang 0,891 102,6 1,83 2,04

17 Đà Nẵng 0,895 107,9 1,88 2,10

18 Tiền Giang 0,914 96,9 1,82 1,97

19 Đồng Nai 0,919 105,4 1,90 2,08

20 Kiên Giang 0,919 97,7 1,85 2,01

21 Trà Vinh 0,935 105,8 1,96 2,07

22 Lạng Sơn 0,949 118,7 2,13 2,28

23 Thái Nguyên 0,974 115,0 2,14 2,23

24 Phú Yên 0,978 111,0 2,11 2,18

25 Ninh Thuận 0,984 107,2 2,09 2,12

thành thị là 1,83 con/phụ nữ thấp hơn khá nhiều so với mức sinh thay thế ở khu vực này (2,16 
con/phụ nữ) trong khi đó TFR ở khu vực nông thôn là 2,26 con/phụ nữ đang cao hơn mức sinh 
thay thế.

Kết quả tính toán TFR đối với các vùng kinh tế - xã hội cho thấy, Đông Nam Bộ và Đồng bằng 
sông Cửu Long có TFR thấp hơn rất nhiều so với mức sinh thay thế. Ngược lại, bốn vùng còn lại, 
TFR hiện tại cao hơn khá nhiều so với mức sinh thay thế.

Biểu 2.5: Tổng tỷ suất sinh tương ứng với mức sinh thay thế khi NRR=1                                                     
theo khu vực thành thị, nông thôn và theo vùng kinh tế- xã hội

Biểu 2.6: Tổng tỷ suất sinh tương ứng mức sinh thay thế khi NRR=1                                                 
theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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STT Tỉnh/Thành phố
NRR 

(Số con gái/
phụ nữ)

SRB 
(Bé trai/100 

bé gái)

TFR 
(Số con/phụ 

nữ)

TFR tương 
ứng mức 
sinh thay 

thế khi 
NRR=1 
(Số con/             
phụ nữ)

26 Lâm Đồng 0,996 115,8 2,20 2,20

27 Hải Phòng 0,998 117,3 2,20 2,20

28 Bắc Giang 0,999 126,3 2,31 2,33

29 Quảng Ngãi 1,007 106,2 2,13 2,11

30 Hà Nội 1,020 116,9 2,24 2,20

31 Bắc Kạn 1,024 104,5 2,14 2,10

32 Hòa Bình 1,032 121,8 2,34 2,30

33 Bình Định 1,032 108,5 2,20 2,12

34 Bình Phước 1,046 112,7 2,27 2,15

35 Hưng Yên 1,055 123,6 2,40 2,30

36 Quảng Ninh 1,062 106,1 2,24 2,12

37 Sơn La 1,066 121,8 2,44 2,30

38 Vĩnh Phúc 1,067 119,8 2,39 2,25

39 Hà Nam 1,068 125,3 2,44 2,30

40 Quảng Nam 1,078 105,8 2,27 2,11

41 Lào Cai 1,085 116,1 2,44 2,26

42 Đắk Lắk 1,089 110,0 2,37 2,18

43 Cao Bằng 1,101 113,1 2,43 2,20

44 Hà Giang 1,124 108,6 2,47 2,20

45 Ninh Bình 1,128 113,8 2,46 2,17

46 Thừa Thiên Huế 1,129 101,1 2,34 2,07

47 Hải Dương 1,133 115,2 2,48 2,19

48 Thái Bình 1,151 108,4 2,43 2,12

49 Quảng Trị 1,156 101,5 2,45 2,11

50 Thanh Hóa 1,158 114,9 2,54 2,20

51 Gia Lai 1,163 106,2 2,49 2,15

STT Tỉnh/Thành phố
NRR 

(Số con gái/
phụ nữ)

SRB 
(Bé trai/100 

bé gái)

TFR 
(Số con/phụ 

nữ)

TFR tương 
ứng mức 
sinh thay 

thế khi 
NRR=1 
(Số con/             
phụ nữ)

52 Tuyên Quang 1,165 110,3 2,51 2,16

53 Bắc Ninh 1,175 111,5 2,53 2,13

54 Quảng Bình 1,175 101,1 2,43 2,07

55 Lai Châu 1,208 107,1 2,68 2,23

56 Phú Thọ 1,209 108,6 2,57 2,16

57 Đắk Nông 1,239 108,4 2,68 2,17

58 Nam Định 1,259 113,8 2,74 2,20

59 Điện Biên 1,259 104,3 2,72 2,17

60 Nghệ An 1,275 110,5 2,75 2,15

61 Hà Tĩnh 1,283 115,2 2,83 2,20

62 Kon Tum 1,295 98,1 2,74 2,12

63 Yên Bái 1,308 101,3 2,74 2,10

Kết quả số liệu biểu diễn trên bản đồ cho thấy, đa số các tỉnh có mức sinh cao hơn mức sinh thay 
thế và những tỉnh này chủ yếu tập trung ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Các tỉnh có mức sinh 
thấp hơn mức sinh thay thế chủ yếu tập trung tại Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Lưu ý: Số liệu về sinh (một năm trước thời điểm điều tra) ở một số tỉnh có qui mô dân số nhỏ có thể  thấp hơn so với 
thực tế. Điều đó có thể ảnh hưởng tới tính toán SRB vì chỉ  số này đòi hỏi số sinh đủ lớn.
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CHƯƠNG 3: 
MỨC SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-19 TUỔI

Hình 2.11: Tổng tỷ suất sinh năm 2019 so với tổng tỷ suất sinh tương ứng mức sinh               
thay thế khi NRR=1

Đơn vị: Số con/phụ nữ

Nhỏ hơn                     
mức sinh thay thế

Bằng  
mức sinh thay thế

Lớn hơn  
mức sinh thay thế
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Tỷ suất sinh của phụ nữ từ 10-19 tuổi (viết tắt là ASFR10) là một trong những chỉ tiêu đo lường 
sức khỏe sinh sản của một nhóm dân số dễ bị tổn thương. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế 
giới, độ tuổi từ 10-19 được coi là độ tuổi vị thành niên và thanh niên, là giai đoạn quan trọng đặt 
nền móng cho sức khỏe tốt14. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, phụ nữ mang thai và sinh con sớm, 
đặc biệt ở nhóm tuổi này, không chỉ làm tăng nguy cơ cho sức khỏe bà mẹ, trẻ em như các tai biến 
sản khoa, thậm chí dẫn tới tử vong mà việc mang thai và sinh con sớm còn làm giảm cơ hội học 
tập, phát triển sự nghiệp của phụ nữ. Do đó, giảm tỷ suất sinh của nhóm nữ vị thành niên và thanh 
niên từ 10-19 tuổi luôn là một mục tiêu trong chính sách về chăm sóc sức khỏe không chỉ của Việt 
Nam mà còn là nỗ lực trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà các nước đang 
chung tay thực hiện.

Việt Nam là một trong các quốc gia đã cam kết thực hiện các mục tiêu SDGs đến năm 2030 trong 
đó có mục tiêu về giảm ASFR10. Do vậy, thông tin về lịch sử sinh sản của phụ nữ từ 10-19 tuổi lần 
đầu tiên đã được thu thập trong Tổng điều tra năm 2019.

3.1. TỶ SUẤT SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-19 TUỔI THEO KHU VỰC THÀNH THỊ, 
NÔNG THÔN

Tổng số phụ nữ từ 10-49 tuổi của Việt Nam tại thời điểm 01/4/2019 là 28,4 triệu người, trong đó, 
phụ nữ từ 10-19 tuổi là 6,6 triệu người, chiếm 23,4%. Đa số phụ nữ 10-19 tuổi sống tại khu vực nông 
thôn, chiếm 66,3%. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, 6,2% phụ nữ từ 10-19 tuổi sinh con 
trong 12 tháng trước thời điểm điều tra (sinh con trong 12 tháng qua) chưa từng kết hôn.  

Kết quả từ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy ASFR10 toàn quốc là 11 con/1000 phụ nữ; ASFR10 
của khu vực nông thôn cao hơn thành thị, tương ứng là 15 con/1000 phụ nữ và 5 con/1000 phụ nữ. 

Đối với nhóm từ 10-19 tuổi, nếu chia thành 4 nhóm tuổi nhỏ (10-13; 14-15; 16-17 và 18-19 tuổi), 
không có trường hợp sinh nào được quan sát thất ở nhóm 10-13 tuổi, tỷ suất sinh đặc trưng theo 
nhóm tuổi tăng dần từ nhóm từ 14-15 tuổi và đạt cao nhất ở nhóm từ 18-19 tuổi. ASFR nhóm từ 
18-19 tuổi là 49 con/1000 phụ nữ, cao hơn gần 4 lần so với nhóm tuổi 16-17. ASFR nhóm từ 18-19 
tuổi ở khu vực nông thôn cao hơn gần 4 lần so với thành thị, tương ứng là 69 con/1000 phụ nữ và 
19 con/1000 phụ nữ.

Hình 3.1: Tỷ suất sinh đặc trưng của phụ nữ từ 10-19 tuổi, 2019

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ

3.2. TỶ SUẤT SINH ĐẶC TRƯNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-19 TUỔI THEO VÙNG                          
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TỈNH

Phụ nữ từ 10-19 tuổi đã từng sinh con chiếm tỷ trọng thấp (2,1%); trong đó, Trung du và miền núi 
phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có tỷ lệ phụ nữ từ 10-19 tuổi đã từng sinh con cao nhất (tương 
ứng là 5,3% và 4,2%). Tỷ lệ phụ nữ từ 10-19 tuổi đã từng sinh con ở Trung du và miền núi phía Bắc 
cao hơn gần 5 lần so với vùng Đồng bằng sông Hồng, là vùng có tỷ lệ phụ nữ từ 10-19 tuổi đã từng 
sinh con thấp nhất cả nước với tỷ lệ là 1,1%. 

Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có ASFR10 cao nhất, tương ứng là 28 
con/1000 phụ nữ và 21 con/1000 phụ nữ. Nguyên nhân khiến hai vùng này có ASFR10 cao hơn hẳn 
so với các vùng khác một phần là do điều kiện sống khó khăn, công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản còn hạn chế; một phần là do phong tục tập quán 
của đồng bào dân tộc thiểu số về việc lấy chồng và sinh con sớm. 

Hình 3.2: Tỷ suất sinh đặc trưng của phụ nữ từ 10-19 tuổi theo vùng kinh tế - xã hội, 2019

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ

14.   Nguồn: https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1
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 Hình 3.3: Tỷ suất sinh của phụ nữ từ 10-19 tuổi theo tỉnh, 2019 Các tỉnh có ASFR10 cao nhất là Sơn La (48 con/1000 phụ nữ), Bắc Kạn (47 con/1000 phụ nữ), Điện 
Biên (46 con/1000 phụ nữ), Hà Giang (43 con/1000 phụ nữ). Một số tỉnh khu vực Tây Nguyên có tỷ 
lệ ASFR10 cao hơn so với các tỉnh khác trong vùng là Gia Lai (26 con/1000 phụ nữ), Kon Tum (22 
con/1000 phụ nữ), Đắk Nông (20 con/1000 phụ nữ).

3.3. TỶ SUẤT SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-19 TUỔI THEO DÂN TỘC  
Trong số các dân tộc có quy mô dân số trên 1 triệu người, ASFR10 của dân tộc Mông cao nhất, 65 

con/1000 phụ nữ, cao hơn khoảng 9 lần so với dân tộc Kinh và hơn 6 lần so với mức bình quân chung 
của cả nước. Dân tộc có ASFR10 cao thứ hai là dân tộc Thái với ASFR10 ở mức 37 con/1000 phụ nữ.

Hình 3.4: Tỷ suất sinh của phụ nữ từ 10-19 tuổi theo các dân tộc có                                                     
quy mô dân số trên 1 triệu người, 2019

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ

 

Các dân tộc Khmer, Tày, Mường, Nùng cũng có ASFR10 ở mức khá cao, dao động từ 19 con/1000 
phụ nữ đến 21 con/1000 phụ nữ.  Kết quả Tổng điều tra 2019 cho thấy ASFR của nhóm tuổi 16-17 
của dân tộc Mông và Thái khá cao tương ứng là 111 con/1000 phụ nữ và 52 con/1000 phụ nữ, do 
đó cần nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu tình trạng kết hôn và sinh con sớm ở hai nhóm dân tộc này.  

Hình 3.5: Tỷ suất sinh của phụ nữ từ 10-19 tuổi của 05 dân tộc có quy mô                                      
dân số lớn nhất theo các nhóm độ tuổi, 2019

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ
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3.4. TỶ SUẤT SINH CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-19 TUỔI THEO MỨC SỐNG  
Nghiên cứu mức sinh của phụ nữ từ 10-19 tuổi theo 5 nhóm mức sống (Nghèo nhất; Nghèo; 

Trung bình; Giàu và Giàu nhất) cho thấy, ASFR10 của nhóm nghèo nhất là cao nhất, 27 con/1000 
phụ nữ, cao hơn 9 lần so với nhóm giàu nhất. ASFR10 giảm dần khi điều kiện sống tăng lên. Điều 
này cho thấy, khi điều kiện sống khá hơn, phụ nữ từ 10-19 tuổi có điều kiện tiếp tục đi học để nâng 
cao trình độ, có cơ hội việc làm tốt hơn và có xu hướng kết hôn và sinh con muộn hơn so với những 
phụ nữ có điều kiện sống khó khăn đã tác động làm cho mức sinh của nhóm này thấp hơn so với 
các phụ nữ có mức sống thấp hơn.

Hình 3.6: Tỷ suất sinh của phụ nữ từ 10-19 tuổi theo mức sống, 2019 

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ

CHƯƠNG 4: 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
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4.1. KẾT LUẬN
Mô hình sinh tại Việt Nam trong 20 năm qua đã chuyển từ  ASFR cao nhất ở nhóm 20-24 tuổi 

sang nhóm từ 25-29 tuổi. Hiện nay, chỉ còn Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng 
kinh tế - xã hội với ASFR của nhóm từ 20-24 tuổi là cao nhất.

Trong vòng 30 năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công chính sách kế hoạch hóa gia đình 
với việc giảm gần một nửa số sinh từ mức gần 4 con/phụ nữ vào năm 1989 giảm còn khoảng 2 con/
phụ nữ năm 2019. Mức sinh của Việt Nam đã tiệm cận tới mức sinh thay thế vào năm 2005 và mức 
sinh này đã được duy trì trong những năm gần đây. Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, TFR của 
Việt Nam là 2,09 con/phụ nữ, tiệm cận tới mức sinh thay thế. Tuy vậy, vẫn còn sự khác biệt rất lớn về 
mức sinh giữa các vùng, các tỉnh và các nhóm dân số. Trong đó:

•    Hiện nay, mức sinh TFR của khu vực nông thôn cao hơn mức sinh thay thế và cao hơn mức 
sinh của khu vực thành thị (TFR tương ứng là 2,26 con/phụ nữ và 1,83 con/phụ nữ). Từ năm 
1989 đến năm 2009, mức sinh của khu vực thành thị và nông thôn đều giảm; tuy nhiên, từ 
năm 2009 đến nay mức sinh có xu hướng tăng nhẹ ở cả hai khu vực này.

•    Các vùng kinh tế - xã hội có xu hướng tăng mức sinh là Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng 
bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; các vùng kinh tế - xã hội có xu hướng 
giảm mức sinh là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tây Nguyên và 
Trung du và miền núi phía Bắc là hai vùng có TFR cao nhất, cao gấp hơn 1,5 lần TFR của vùng 
Đông Nam Bộ - vùng có TFR thấp nhất. 

•    Mức sinh của tỉnh Hà Tĩnh là cao nhất (TFR là 2,83 con/phụ nữ) và cao gấp hơn hai lần so với 
địa phương có mức sinh thấp nhất là thành phố Hồ Chí Minh (TFR là 1,39 con/phụ nữ). Trong 
vòng 10 năm qua, 29 tỉnh có mức sinh giảm và có tới 33 tỉnh có mức sinh tăng.

•    Trong các nhóm dân tộc có quy mô dân số trên 1 triệu người, dân tộc Mông có mức sinh cao 
nhất, cao hơn gần 2 lần so với dân tộc có TFR dân tộc thấp nhất là dân tộc Khmer. TFR của dân 
tộc Mông mặc dù đã giảm so với những năm trước đây nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với 
các dân tộc khác. Hiện nay, mức chênh lệch về mức sinh giữa các nhóm dân tộc đang có xu 
hướng thu hẹp dần. 

•    Trong 30 năm qua, mức sinh của người di cư liên tục giảm trong khi mức sinh của người không 
di cư chỉ giảm trong giai đoạn 1989-2009. Hiện nay, mức sinh của người di cư thấp hơn so với 
mức sinh của người không di cư và hiện tượng này hoàn toàn thay đổi so với cách đây 30 năm 
khi mà mức sinh của người di cư cao hơn mức sinh của người không di cư vào năm 1989. 

•    TFR của phụ nữ có trình độ học vấn “Dưới tiểu học” cao nhất với 2,35 con/phụ nữ và thấp nhất 
là của nhóm bà mẹ có trình độ “Trên THPT” với 1,98 con/phụ nữ. 

•    Mức sinh của phụ nữ sống trong các hộ thuộc nhóm nghèo nhất là cao nhất trong khi mức 
sinh của phụ nữ sống trong các hộ thuộc nhóm giàu nhất là thấp nhất. 

•    ASFR10 của khu vực nông thôn cao gấp 3 lần khu vực thành thị, tương ứng là 15 con/1000 phụ 
nữ và 5 con/1000 phụ nữ. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là hai vùng có ASFR10 
cao nhất so với các vùng còn lại. Tỷ suất sinh của phụ nữ nhóm tuổi 15-19 tuổi là 35 con/1000 
phụ nữ năm 2019, cao hơn so với 24 con/1000 phụ nữ năm 2009.

Ngoài ra, kết quả tính toán từ dữ liệu Tổng điều tra năm 2019 cũng cho thấy, TFR tương ứng 
với mức sinh thay thế để đảm bảo NRR=1 của Việt Nam là 2,16 con/phụ nữ. Như vậy mức sinh của 

Việt Nam hiện nay (TFR = 2,09 con/phụ nữ) đã thấp hơn so với mức sinh thay thế (2,16 con/phụ 
nữ). Tính toán mức sinh thay thế cho 63 địa phương cho thấy với mức sinh tương ứng mức sinh 
thay thế với NRR=1, 26 tỉnh có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế và 2 tỉnh có mức sinh bằng 
mức sinh thay thế.

4.2. KHUYẾN NGHỊ
Dưới đây là một số đề xuất, khuyến nghị dựa trên các kết quả phân tích:

(1)    Mặc dù trên phạm vi toàn quốc, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh tiệm cận tới mức sinh 
thay thế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự khác biệt về mức sinh giữa các vùng, và các địa phương. 
Do vậy, để duy trì mục tiêu mức sinh thay thế ở một số địa phương, bên cạnh có các chính 
sách dân số và phát triển phù hợp, cần thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 
khuyến khích bình đẳng giới để đảm bảo cơ hội tiếp cận các dịch vụ cũng bình đẳng như 
giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, việc làm và thu nhập 
của nữ giới bình đẳng như nam giới. Đây cũng là giải pháp trực tiếp nhằm giải quyết và giảm 
thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam.

(2)    Tăng cường thực hiện các chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe  
tình dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số nói riêng nhằm tạo động lực, nâng cao trình độ và mức sống của phụ nữ và trẻ em 
gái tại các vùng miền núi và khu vực Tây Nguyên, giúp ngăn chặn có hiệu quả hơn tình trạng 
tảo hôn và sinh con sớm. Đây là mục tiêu kép nhằm vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống 
người dân, vừa thực hiện công bằng xã hội, xóa bớt khoảng cách phát triển giữa các dân tộc 
và các vùng, miền.

(3)    Di cư và đô thị hóa là một trong những động lực của phát triển kinh tế, trong đó phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ di cư đến các khu vực kinh tế phát triển nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm, 
nâng cao trình độ, tăng thu nhập đang là xu hướng hiện nay. Vì vậy, cần tăng cường thực 
hiện các chính sách hỗ trợ người di cư bao gồm cả phụ nữ di cư bằng cách cung cấp khả 
năng tiếp cận tốt hơn về nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, 
để giúp họ thực hiện các lựa chọn sinh sản của mình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

(4)    Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công chính sách giảm sinh và đang 
chuyển sang chính sách về dân số và phát triển. Do vậy, bên cạnh các chính sách trực tiếp 
về duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, cần ưu tiên đầu tư cho 
trẻ em gái và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, bao gồm cả  trang bị đầy đủ những kiến thức và 
kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Đẩy mạnh các chính sách tăng 
cường tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới giáo dục, sức khỏe sinh sản và tình dục, và bình 
đẳng  hơn trong việc làm, thu nhập, cũng như đưa ra những lựa chọn linh hoạt về sức khỏe 
sinh sản phù hợp với các  nguyên tắc của Chương trình hành động tại Hội nghị quốc tế về 
dân số và phát triển.           

(5)    Cần tiếp tục thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng nguồn thông tin thống kê về 
mức sinh và các thông tin khác có liên quan, phục vụ cho quá trình xây dựng chính sách dựa 
trên bằng chứng. Thông tin về mức sinh và các thông tin khác có liên quan cần được thu 
thập, tổng hợp, sử dụng phương pháp nhất quán, minh bạch, khách quan và dữ liệu thống 
kê được chia sẻ rộng rãi cho quá trình xây dựng chính sách và phản biện. Đặc biệt, cần đẩy 
mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan thuộc Chính phủ trong kết nối các nguồn dữ liệu 
điều tra và dữ liệu hành chính phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê nhanh, hiệu quả và 
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HỆ BIỂU TỔNG HỢP

tiết kiệm nguồn lực. Bên cạnh đó, cần thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về hiện tượng 
mức sinh thấp ở một số địa phương để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ xây dựng các 
chính sách phù hợp.
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BIỂU 2: TỶ SUẤT SINH ĐẶC TRƯNG THEO NHÓM TUỔI (ASFR)                                                                       
TRONG 12 THÁNG TRƯỚC 01/4/2019

Đơn vị: Con/1000 phụ nữ

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn
Toàn quốc 15-19 35 16 45

20-24 120 78 147
25-29 130 127 133
30-34 84 92 79
35-39 39 41 37
40-44 10 10 9
45-49 1 2 1

TFR 2,09 1,83 2,26
Trung du và miền núi phía Bắc

 
15-19 82 27 93
20-24 173 138 179
25-29 123 149 117
30-34 68 80 65
35-39 30 35 29
40-44 8 9 8
45-49 2 1 2

TFR 2,43 2,20 2,47
Đồng bằng sông Hồng

 
15-19 24 13 30
20-24 138 94 167
25-29 160 170 155
30-34 95 108 87
35-39 41 43 39
40-44 10 11 9
45-49 1 2 1

TFR 2,35 2,20 2,44
Bắc Trung bộ và DH miền Trung

 
15-19 30 17 36
20-24 138 104 152
25-29 148 140 152
30-34 93 97 91
35-39 44 42 45
40-44 11 11 11
45-49 1 1 1

TFR 2,32 2,06 2,44
Tây Nguyên

 

 

15-19 59 28 70
20-24 148 110 161
25-29 133 131 134
30-34 89 99 84
35-39 43 43 43

 

40-44 13 11 14
45-49 2 1 2

TFR 2,43 2,12 2,55
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Đông Nam Bộ

 

 

 

 

 

 

15-19 16 10 25

20-24 63 50 93

25-29 102 99 107

30-34 81 86 73

35-39 39 41 36

40-44 10 10 9

45-49 2 2 2

TFR 1,56 1,49 1,73
Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

 

 

 

15-19 29 23 31

20-24 103 75 114

25-29 110 111 110

30-34 72 79 70

35-39 35 38 34

40-44 9 9 8

45-49 1 1 1

TFR 1,80 1,69 1,84
Hà Nội

 

 

 

 

 

 

15-19 16 6 27

20-24 111 68 167

25-29 165 173 156

30-34 102 117 86

35-39 42 47 35

40-44 11 13 10

45-49 2 2 1

TFR 2,24 2,13 2,41
Hà Giang

 

 

 

 

 

 

15-19 119 41 132

20-24 176 143 181

25-29 101 131 95

30-34 59 60 58

35-39 24 16 26

40-44 13 7 14

45-49 3 0 3

TFR 2,47 1,99 2,54
Cao Bằng 15-19 96 32 111

20-24 174 135 181

25-29 111 138 102

30-34 69 80 65

35-39 28 34 26

40-44 6 9 5

 

45-49 1 1 1

TFR 2,43 2,15 2,45

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Bắc Kạn

 

 

 

 

 

 

15-19 112 32 132

20-24 128 148 125

25-29 100 127 93

30-34 61 88 52

35-39 23 45 16

40-44 4 10 2

45-49 0 0 0

TFR 2,14 2,25 2,10

Tuyên Quang

 

 

 

 

 

 

15-19 78 30 85

20-24 186 190 185

25-29 133 149 130

30-34 70 72 69

35-39 28 35 26

40-44 6 5 6

45-49 2 0 3

TFR 2,51 2,40 2,53

Lào Cai

 

 

 

 

 

 

15-19 101 28 120

20-24 165 145 169

25-29 117 144 110

30-34 61 88 52

35-39 28 34 26

40-44 11 9 12

45-49 3 3 4

TFR 2,44 2,25 2,47

Điện Biên

 

 

 

 

 

 

15-19 141 28 155

20-24 168 140 170

25-29 118 149 113

30-34 64 62 64

35-39 36 33 37

40-44 12 9 13

45-49 3 2 4

TFR 2,72 2,11 2,78

Lai Châu

 

 

 

 

 

 

15-19 133 49 145

20-24 183 164 186

25-29 112 126 108

30-34 64 59 65

35-39 33 25 35

40-44 10 14 10

45-49 1 3 1

TFR 2,68 2,20 2,75
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Sơn La

 

 

 

 

 

 

15-19 136 56 146

20-24 168 143 171

25-29 90 121 85

30-34 53 74 50

35-39 26 27 26

40-44 9 13 8

45-49 5 2 6

TFR 2,44 2,18 2,46

Yên Bái

 

 

 

 

 

 

15-19 103 27 120

20-24 204 207 204

25-29 127 137 125

30-34 71 62 73

35-39 34 30 35

40-44 8 8 8

45-49 1 0 1

TFR 2,74 2,36 2,83

Hoà Bình

 

 

 

 

 

 

15-19 66 16 75

20-24 174 182 173

25-29 128 171 121

30-34 66 92 62

35-39 26 57 20

40-44 7 5 7

45-49 1 0 1

TFR 2,34 2,62 2,29

Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

15-19 30 12 39

20-24 145 105 180

25-29 140 173 118

30-34 76 89 69

35-39 30 35 27

40-44 6 15 3

45-49 1 1 1

TFR 2,14 2,15 2,18

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

15-19 46 20 52

20-24 160 130 167

25-29 116 135 111

30-34 70 87 65

35-39 25 34 23

40-44 7 6 7

45-49 0 0 0

TFR 2,13 2,06 2,13

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

15-19 33 24 46

20-24 137 119 160

25-29 141 153 122

30-34 83 96 58

35-39 41 47 28

40-44 11 12 7

45-49 1 1 2

TFR 2,24 2,26 2,12

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

15-19 32 25 33

20-24 178 154 180

25-29 136 135 136

30-34 73 79 73

35-39 35 36 35

40-44 7 4 7

45-49 1 0 1

TFR 2,31 2,17 2,32

Phú Thọ

 

 

 

 

 

 

15-19 49 22 54

20-24 193 163 198

25-29 148 168 144

30-34 80 94 76

35-39 36 49 33

40-44 8 6 8

45-49 0 1 0

TFR 2,57 2,52 2,57

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

15-19 37 25 41

20-24 178 148 190

25-29 148 171 140

30-34 76 83 73

35-39 32 33 32

40-44 6 6 6

45-49 0 1 0

TFR 2,39 2,34 2,41

Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

15-19 30 28 30

20-24 157 190 149

25-29 173 185 169

30-34 98 102 96

35-39 39 33 42

40-44 7 10 6

45-49 1 3 1

TFR 2,53 2,76 2,46
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

15-19 27 20 29

20-24 158 129 169

25-29 165 212 150

30-34 92 121 81

35-39 43 50 41

40-44 9 10 8

45-49 1 3 0

TFR 2,48 2,73 2,40

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

15-19 21 10 31

20-24 121 101 139

25-29 152 158 146

30-34 96 107 87

35-39 39 33 44

40-44 10 8 12

45-49 1 1 2

TFR 2,20 2,09 2,31

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

15-19 30 25 31

20-24 169 163 170

25-29 149 170 147

30-34 86 89 85

35-39 38 47 36

40-44 7 1 8

45-49 1 0 1

TFR 2,40 2,48 2,39

Thái Bình

 

 

 

 

 

 

15-19 24 11 26

20-24 156 114 161

25-29 159 110 165

30-34 92 79 93

35-39 44 31 46

40-44 10 8 10

45-49 1 4 1

TFR 2,43 1,79 2,51

Hà Nam

 

 

 

 

 

 

15-19 28 25 29

20-24 173 181 172

25-29 145 131 148

30-34 91 87 92

35-39 43 38 44

40-44 7 10 7

45-49 1 5 0

TFR 2,44 2,38 2,46

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Nam Định

 

 

 

 

 

 

15-19 32 28 32

20-24 195 156 203

25-29 173 169 173

30-34 96 89 98

35-39 43 41 44

40-44 8 11 8

45-49 0 0 0

TFR 2,74 2,47 2,80

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

15-19 28 23 29

20-24 168 161 170

25-29 155 150 156

30-34 88 80 91

35-39 43 34 47

40-44 9 4 11

45-49 0 0 0

TFR 2,46 2,26 2,51

Thanh Hoá

 

 

 

 

 

 

15-19 42 29 44

20-24 175 159 177

25-29 156 152 157

30-34 89 92 88

35-39 38 34 39

40-44 7 4 8

45-49 1 0 1

TFR 2,54 2,35 2,57

Nghệ An 

 

 

 

 

 

 

15-19 34 22 36

20-24 153 128 156

25-29 172 152 175

30-34 109 86 113

35-39 65 60 66

40-44 15 15 15

45-49 2 1 2

TFR 2,75 2,32 2,82

Hà Tĩnh  

 

 

 

 

 

 

15-19 22 14 23

20-24 169 165 170

25-29 176 204 167

30-34 119 126 118

35-39 61 56 62

40-44 18 22 17

45-49 2 3 2

TFR 2,83 2,96 2,79
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Quảng Bình

 

 

 

 

 

 

15-19 22 18 23

20-24 147 124 153

25-29 145 127 149

30-34 106 124 101

35-39 48 40 51

40-44 16 22 15

45-49 2 2 2

TFR 2,43 2,29 2,47

Quảng Trị

 

 

 

 

 

 

15-19 36 22 42

20-24 158 137 167

25-29 138 143 135

30-34 98 94 99

35-39 46 44 47

40-44 12 11 12

45-49 3 3 3

TFR 2,45 2,27 2,53

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

15-19 17 13 20

20-24 108 86 138

25-29 158 167 149

30-34 118 133 101

35-39 52 51 54

40-44 13 10 16

45-49 1 1 2

TFR 2,34 2,31 2,40

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

15-19 11 10 21

20-24 75 74 82

25-29 128 132 93

30-34 102 112 30

35-39 48 50 33

40-44 12 10 21

45-49 1 0 3

TFR 1,88 1,94 1,41

Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

15-19 33 24 36

20-24 136 115 143

25-29 139 119 146

30-34 89 80 93

35-39 46 50 45

40-44 11 15 10

45-49 1 2 1

TFR 2,27 2,02 2,37

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

 

15-19 33 14 36

20-24 121 99 125

25-29 144 148 143

30-34 86 95 83

35-39 33 33 33

40-44 9 9 9

45-49 1 2 0

TFR 2,13 2,00 2,15

Bình Định

 

 

 

 

 

 

15-19 26 9 34

20-24 142 121 154

25-29 154 165 148

30-34 77 94 68

35-39 33 35 31

40-44 7 8 7

45-49 0 0 1

TFR 2,20 2,17 2,21

Phú Yên

 

 

 

 

 

 

15-19 30 19 35

20-24 148 141 151

25-29 137 142 135

30-34 70 87 64

35-39 26 32 23

40-44 9 6 10

45-49 1 1 1

TFR 2,11 2,14 2,09

Khánh Hoà

 

 

 

 

 

 

15-19 29 17 38

20-24 105 89 116

25-29 112 107 116

30-34 71 76 67

35-39 29 31 28

40-44 8 5 10

45-49 1 1 1

TFR 1,77 1,62 1,87

Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

15-19 45 22 56

20-24 127 127 127

25-29 119 102 128

30-34 75 83 71

35-39 37 33 40

40-44 13 15 12

45-49 0 1 0

TFR 2,09 1,92 2,17
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Bình Thuận

 

 

 

 

 

 

15-19 31 24 35

20-24 118 95 131

25-29 119 111 124

30-34 73 69 75

35-39 30 25 33

40-44 10 10 11

45-49 1 2 1

TFR 1,91 1,68 2,06

Kon Tum

 

 

 

 

 

 

15-19 65 34 78

20-24 159 124 171

25-29 150 144 152

30-34 100 105 98

35-39 45 35 51

40-44 23 13 29

45-49 5 2 7

TFR 2,74 2,29 2,93

Gia Lai

 

 

 

 

 

 

15-19 74 37 87

20-24 148 119 157

25-29 131 126 133

30-34 86 82 88

35-39 44 41 46

40-44 13 8 16

45-49 2 1 2

TFR 2,49 2,07 2,64

Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

15-19 56 30 63

20-24 146 104 159

25-29 126 128 126

30-34 90 115 81

35-39 40 42 40

40-44 14 15 14

45-49 1 2 1

TFR 2,37 2,18 2,42

Đắk Nông

 

 

 

 

 

 

15-19 61 25 66

20-24 180 138 186

25-29 140 135 141

30-34 101 114 98

35-39 41 41 42

40-44 13 12 13

45-49 1 0 1

TFR 2,68 2,32 2,73

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

15-19 40 16 56

20-24 130 99 150

25-29 135 133 137

30-34 79 95 68

35-39 46 50 42

40-44 9 8 9

45-49 2 1 3

TFR 2,20 2,02 2,32

Bình Phước

 

 

 

 

 

 

15-19 45 19 52

20-24 137 126 140

25-29 131 130 131

30-34 88 84 90

35-39 43 41 44

40-44 10 8 11

45-49 1 0 1

TFR 2,27 2,04 2,34

Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

15-19 30 26 31

20-24 103 88 106

25-29 88 103 85

30-34 55 59 54

35-39 24 23 24

40-44 5 2 6

45-49 1 0 1

TFR 1,53 1,50 1,54

Bình Dương

 

 

 

 

 

 

15-19 23 21 31

20-24 66 62 89

25-29 91 90 94

30-34 77 80 61

35-39 37 39 29

40-44 11 13 5

45-49 4 4 2

TFR 1,54 1,55 1,55

Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

15-19 17 9 21

20-24 87 75 93

25-29 125 134 120

30-34 93 99 89

35-39 46 51 43

40-44 12 14 11

45-49 2 3 1

TFR 1,90 1,93 1,89
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

15-19 19 16 22

20-24 97 86 114

25-29 123 123 123

30-34 82 85 76

35-39 41 40 42

40-44 10 12 8

45-49 1 1 1

TFR 1,87 1,82 1,93

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

15-19 7 6 14

20-24 44 39 67

25-29 95 95 95

30-34 81 87 62

35-39 39 41 33

40-44 9 9 10

45-49 2 2 2

TFR 1,39 1,39 1,42
Long An

 

 

 

 

 

 

15-19 21 12 23

20-24 104 91 106

25-29 114 179 102

30-34 73 113 66

35-39 39 62 35

40-44 8 16 6

45-49 1 4 0

TFR 1,80 2,38 1,69
Tiền Giang

 

 

 

 

  

15-19 22 22 22

20-24 103 79 107

25-29 117 125 116

30-34 74 60 76

35-39 38 35 39

40-44 7 9 7

45-49 1 0 1

TFR 1,82 1,65 1,85
Bến Tre

 

 

 

 

 

 

15-19 28 20 28

20-24 106 86 109

25-29 120 103 122

30-34 77 84 77

35-39 33 27 34

40-44 6 2 6

45-49 2 2 2

TFR 1,86 1,62 1,89

Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

15-19 29 8 34

20-24 118 88 127

25-29 115 133 111

30-34 84 85 84

35-39 35 35 35

40-44 9 9 9

45-49 0 2 0

TFR 1,96 1,80 2,00

Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

15-19 22 18 23

20-24 99 56 110

25-29 123 86 132

30-34 73 66 74

35-39 36 35 36

40-44 9 6 10

45-49 1 1 1

TFR 1,81 1,34 1,93

Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 

15-19 27 24 28

20-24 108 64 121

25-29 104 99 105

30-34 72 83 70

35-39 32 33 32

40-44 9 8 9

45-49 2 1 2

TFR 1,78 1,56 1,84

An Giang

 

 

 

 

 

 

15-19 35 31 37

20-24 112 90 124

25-29 109 105 111

30-34 74 80 72

35-39 31 32 31

40-44 7 13 5

45-49 1 1 2

TFR 1,85 1,76 1,90

Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

15-19 37 31 39

20-24 113 91 122

25-29 109 98 113

30-34 67 75 63

35-39 32 35 30

40-44 10 9 11

45-49 2 0 3

TFR 1,85 1,70 1,91
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Đơn vị hành chính Nhóm tuổi
Tỷ suất sinh đặc trưng theo nhóm tuổi 

Tổng số Thành thị Nông thôn

Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

15-19 18 16 24

20-24 65 51 125

25-29 119 118 120

30-34 81 84 73

35-39 41 43 38

40-44 7 6 9

45-49 1 2 0

TFR 1,66 1,60 1,94
Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

15-19 28 28 29

20-24 103 115 98

25-29 106 96 110

30-34 78 67 82

35-39 40 38 41

40-44 9 9 9

45-49 2 1 3

TFR 1,83 1,77 1,86
Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

15-19 33 32 33

20-24 110 97 116

25-29 96 93 97

30-34 69 61 73

35-39 38 34 41

40-44 11 9 12

45-49 1 1 1

TFR 1,79 1,63 1,87

Bạc Liêu

 

 

 

 

 

 

15-19 32 24 35

20-24 92 60 105

25-29 95 90 97

30-34 57 62 55

35-39 34 39 31

40-44 10 10 10

45-49 2 2 1

TFR 1,61 1,44 1,67

Cà Mau

 

 

 

 

 

 

15-19 42 28 46

20-24 114 92 121

25-29 100 110 97

30-34 65 101 54

35-39 26 35 23

40-44 10 14 10

45-49 2 2 2

TFR 1,80 1,91 1,77

BIỂU 3: TỶ SUẤT SINH ĐẶC TRƯNG THEO TUỔI THEO THÀNH THỊ NÔNG THÔN VÀ VÙNG, 
1989-2019

Đơn vị: Con/1000 phụ nữ

Đơn vị hành chính Năm
Nhóm tuổi

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Toàn quốc
 
 
 

1989 25 185 212 161 105 54 18

1999 29 157 134 81 41 18 6

2009 23 120 133 81 37 10 1

2019 35 120 130 84 39 10 1

Thành thị/nông thôn

Thành thị
 
 
 

1989 13 117 146 105 54 21 5

1999 14 92 104 72 33 13 2

2009 13 77 129 91 41 10 1

2019 16 78 127 92 41 10 2

Nông thôn
 
 
 

1989 28 203 232 179 122 65 22

1999 33 180 145 84 44 20 7

2009 28 142 136 76 36 10 2

2019 45 147 133 79 37 9 1

Vùng kinh tế - xã hội 

Trung du và miền núi 
phía Bắc
 
 
 

1989 46 243 270 196 126 72 33

1999 48 215 138 78 37 15 8

2009 44 167 129 68 29 9 2

2019 82 173 123 68 30 8 2

Đồng bằng sông Hồng
 
 
 

1989 17 193 199 122 58 25 7

1999 25 154 122 60 25 8 2

2009 16 130 151 84 33 8 1

2019 24 138 160 95 41 10 1

Bắc Trung Bộ và duyên 
hải miền Trung
 
 
 

1989 21 204 246 199 133 62 22

1999 25 177 166 103 56 24 9

2009 17 126 151 92 43 11 2

2019 30 138 148 93 44 11 1

Tây Nguyên
 
 
 

1989 44 219 282 249 203 138 61

1999 46 197 207 147 86 48 24

2009 40 160 163 99 49 17 3

2019 59 148 133 89 43 13 2
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Đơn vị hành chính Năm
Nhóm tuổi

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Đông Nam Bộ
 
 
 

1989 18 131 162 134 81 44 10

1999 18 100 104 73 38 18 1

2009 16 74 112 83 42 10 1

2019 16 63 102 81 39 10 2

Đồng bằng sông Cửu 
Long
 
 
 

1989 31 162 194 168 134 74 22

1999 28 140 116 71 39 19 6

2009 27 115 113 69 33 9 2

2019 29 103 110 72 35 9 1
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BIỂU 5: TỔNG TỶ SUẤT SINH THEO VÙNG, DÂN TỘC, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, TÌNH TRẠNG 
DI CƯ VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG, 1989-2019

Đơn vị: Con/phụ nữ

  1989 1999 2009 2019

Toàn quốc 3,80 2,33 2,03 2,09

Vùng kinh tế - xã hội  

Trung du và miền núi phía Bắc 4,93 2,7 2,24 2,43

Đồng bằng sông Hồng 3,11 1,98 2,11 2,35

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 4,43 2,8 2,21 2,32

Tây Nguyên 5,97 3,78 2,65 2,43

Đông Nam Bộ 2,9 1,76 1,69 1,56

Đồng bằng sông Cửu Long 3,92 2,09 1,84 1,80

Dân tộc  

Kinh 3,6 2,16 1,95 2,07

Tày 4,3 2,29 1,92 2,08

Thái 5,7 3,07 2,19 2,24

Khmer 5,3 3,03 2 1,82

Mường 4,4 2,53 1,89 2,17

Mông 9,3 7,97 4,96 3,59

Dân tộc khác 5,37 4,1 2,52 2,43

Trình độ học vấn  

Dưới tiểu học 4,84 3,26 2,95 2,35

Tiểu học 3,66 2,34 2,10 2,19

Trung học cơ sở 2,69 1,97 2,05 2,21

Trung học phổ thông 2,49 1,52 1,96 2,05

Trên Trung học phổ thông 2,18 1,79 2,19 1,98

Tình trạng di cư  

Di cư 4,13 2,25 2,01 1,54

Không di cư 3,79 2,34 2,05 2,13

Điều kiện sống  

Nghèo nhất - 3,58 2,48 2,40

Nghèo - 2,69 2,13 2,03

Trung bình - 2,18 1,91 2,03

Giàu - 1,83 1,82 2,07

Giàu nhất - 1,43 1,97 2,00
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BIỂU 6: TỶ SUẤT TÁI SINH TINH (NRR) VÀ MỨC SINH THAY THẾ TƯƠNG ỨNG VỚI NRR=1

 
NRR  

(Số con gái/phụ nữ)
TFR tương ứng NRR=1 

 (Con/phụ nữ)

Toàn quốc 0,97 2,16

Thành thị/nông thôn  

Thành thị 0,85 2,16

Nông thôn 1,05 2,16

Vùng kinh tế - xã hội  

Trung du và miền núi phía Bắc 1,10 2,23

Đồng bằng sông Hồng 1,07 2,15

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 1,08 2,14

Tây Nguyên 1,12 2,17

Đông Nam Bộ 0,73 2,14

Đồng bằng sông Cửu Long 0,86 2,10

Tỉnh, thành phố  

Hà Nội 1,02 2,20

Hà Giang 1,12 2,20

Cao Bằng 1,10 2,20

Bắc Kạn 1,02 2,10

Tuyên Quang 1,17 2,16

Lào Cai 1,08 2,26

Điện Biên 1,26 2,17

Lai Châu 1,21 2,23

Sơn La 1,07 2,30

Yên Bái 1,31 2,10

Hòa Bình 1,03 2,30

Thái Nguyên 0,97 2,23

Lạng Sơn 0,95 2,28

Quảng Ninh 1,06 2,12

Bắc Giang 1,00 2,33

Phú Thọ 1,21 2,16

Vĩnh Phúc 1,07 2,25

Bắc Ninh 1,18 2,13

Hải Dương 1,13 2,19

Hải Phòng 1,00 2,20

Hưng Yên 1,06 2,30

Thái Bình 1,15 2,12

Hà Nam 1,07 2,30

Nam Định 1,26 2,20

Ninh Bình 1,13 2,17

 
NRR  

(Số con gái/phụ nữ)
TFR tương ứng NRR=1 

 (Con/phụ nữ)

Thanh Hóa 1,16 2,20

Nghệ An 1,28 2,15

Hà Tĩnh 1,28 2,20

Quảng Bình 1,18 2,07

Quảng Trị 1,16 2,11

Thừa Thiên Huế 1,13 2,07

Đà Nẵng 0,89 2,10

Quảng Nam 1,08 2,11

Quảng Ngãi 1,01 2,11

Bình Định 1,03 2,12

Phú Yên 0,98 2,18

Khánh Hòa 0,82 2,14

Ninh Thuận 0,98 2,12

Bình Thuận 0,89 2,14

Kon Tum 1,29 2,12

Gia Lai 1,16 2,15

Đắk Lắk 1,09 2,18

Đắk Nông 1,24 2,17

Lâm Đồng 1,00 2,20
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BIỂU 9: TỶ SUẤT SINH ĐẶC TRƯNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 10-19 TUỔI THEO THÀNH THỊ, 
NÔNG THÔN, VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TỈNH, THÀNH PHỐ, 01/4/2019

  ASFR của phụ nữ từ 10-19 tuổi

TOÀN QUỐC 11

Thành thị, nông thôn  

Thành thị 5

Nông thôn 15

Vùng kinh tế - xã hội  

Trung du và miền núi phía Bắc 28

Đồng bằng sông Hồng 7

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 10

Tây Nguyên 21

Đông Nam Bộ 5

Đồng bằng sông Cửu Long 9

Tỉnh, thành phố  

Hà Nội 4

Hà Giang 43

Cao Bằng 34

Bắc Kạn 47

Tuyên Quang 26

Lào Cai 35

Điện Biên 46

Lai Châu 42

Sơn La 48

Yên Bái 32

Hòa Bình 21

Thái Nguyên 10

Lạng Sơn 17

Quảng Ninh 11

Bắc Giang 10

Phú Thọ 14

Vĩnh Phúc 11

Bắc Ninh 9

Hải Dương 7

Hải Phòng 6

Hưng Yên 9

Thái Bình 7

Hà Nam 8

Nam Định 9

Đơn vị: Trẻ sinh sống/1000 phụ nữ

  ASFR của phụ nữ từ 10-19 tuổi

Ninh Bình 9

Thanh Hóa 12

Nghệ An 10

Hà Tĩnh 6

Quảng Bình 7

Quảng Trị 13

Thừa Thiên Huế 5

Đà Nẵng 4

Quảng Nam 11

Quảng Ngãi 11

Bình Định 7

Phú Yên 9

Khánh Hòa 10

Ninh Thuận 15

Bình Thuận 11

Kon Tum 22

Gia Lai 26

Đắk Lắk 19

Đắk Nông 20

Lâm Đồng 14

Bình Phước 14

Tây Ninh 10

Bình Dương 8

Đồng Nai 5

Bà Rịa - Vũng Tàu 5

TP. Hồ Chí Minh 2

Long An 6

Tiền Giang 7

Bến Tre 8

Trà Vinh 9

Vĩnh Long 7

Đồng Tháp 7

An Giang 10

Kiên Giang 11

Cần Thơ 6

Hậu Giang 8

Sóc Trăng 10

Bạc Liêu 9

Cà Mau 14
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PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG TỶ SUẤT SINH VỚI NRR=1

Công thức tính tỷ suất tái sinh tinh (NRR):

Trong đó:

  BF: Số con gái đã sinh

  B: Tổng số con đã sinh

Bước 1: Tính tỷ lệ điều chỉnh BF/B tương ứng với NRR = 1

Với giả thiết khi thực hiện ước tính là mức chết không đổi, tỷ số giới tính khi sinh không đổi. Khi 
mức sinh đạt mức sinh thay thế, tương đương NRR = 1. Tức là, cần phải tăng số sinh gái trong tổng 
số sinh. Tương đương với việc tỷ lệ BF/B cần phải tăng hơn nữa.

Thay giá trị ∑ASFRx *5Lx/ l0 đã tính được vào và thu được tỷ lệ BF/B mới, ký hiệu là BF1/B1.

Bước 2: Tính tỷ số ước tính số sinh gái khi NRR = 1

Sau khi thu được tỷ lệ BF1/B1 cần tính tỷ số dùng để tính số sinh gái cần thiết ứng với NRR = 1.

Bước 3: Ước tính số sinh gái

Từ Adj.Rate tính số sinh gái cần thiết ứng với NRR =1 theo công thức:

Trong đó:   BFx1: Số con gái ứng với NRR = 1 của độ tuổi x

  BFx: Số con gái từ điều tra của độ tuổi x

  Adj.Rate: Tỷ số ước tính

Bước 4: Ước tính Tổng số sinh

Trong đó: Bx1:Tổng số sinh ứng với NRR = 1 của độ tuổi x

  BMx1: Số con trai ứng với NRR = 1 của độ tuổi x

  BFx1: Số con gái ứng với NRR = 1 của độ tuổi x

Mặt khác:

Trong đó: SRB:Tỷ số giới tính khi sinh thu được từ điều tra

Bước 5: Ước tính TFR ứng với NRR = 1

Sau khi ước tính được tổng số sinh ứng với NRR = 1, tính lại TFR theo công thức sau:
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